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1 Công ty cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân
Tổ dân phố 9, Thiểm Khê, phường Lưu Kiếm, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

2 Công ty TNHH Dongjin Techwin Vina KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

3 Công ty TNHH Tân Huy Hoàng KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

4 Công ty cổ phần 4P Electronics KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

5
Nhà máy sản xuất bao bì Đông Lập thuộc Công ty TNHH sản 

xuất bao bì Đông Lập (Hải Phòng)
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

6

Trung tâm kho vận logis United Hải Phòng 1 và Trung tâm kho 

vận logis United Hải Phòng 2 thuộc Công ty TNHH logis 

United Hải Phòng

KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

7 Công ty TNHH vật liệu trang trí Yunjia Việt Nam KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

8 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Exquisite Power Việt Nam KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

9
Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03 thuộc Công ty Cổ 

phần phát triển công nghiệp Hải Phòng (Việt Nam)
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

10 Công ty Công nghệ Precision Craft Component Việt Nam KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

11
Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dextra Technology (Việt 

Nam) thuộc Công ty TNHH Dextra Technology (Việt Nam).
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

12
Nhà máy hàn đặc biệt Pourin Việt Nam thuộc Công ty TNHH 

Sản xuất Việt Nam hàn đặc biệt Pourin
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

13
Công ty TNHH cho thuê và nhà xưởng xây sẵn quốc tế HP

(DEEP C RED)

Lô đất CN4.2B, Khu công nghiệp Đình Vũ, 

Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

14 Công ty TNHH Knauf Việt Nam
Lô CN 4.4A, Khu Công Nghiệp Đình Vũ, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

15 Công ty TNHH Newhope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng

Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc 

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

16 Nhà máy Nakashima Việt Nam
Lô CN2.2B, khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc 

khu kinh tế Đình V, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

17
Cửa hàng xăng dầu Thống Nhất – Công ty Cp đầu tư Thống 

nhất

Lô đất CN3.2F khu công nghiệp Đình Vũ, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

18 Kho Hải An - Công ty CP thương mại vận tải biển Falcon
Lô CN3.3D Khu công nghiệp Đình Vũ, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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19 Công ty TNHH YTG Vina
Lô đất CN4.3A, Khu công nghiệp Đình Vũ, 

Thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

20 Kho bãi chứa hàng thuộc Công ty TNHH Đại Lợi
Lô CN4.2 KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải 

An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

21 Kho Logistic Nam Sơn Hà thuộc Công ty TNHH Nam Sơn Hà
Lô CC1.5 KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải 

An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

22
Kho bãi chứa hàng thuộc Công ty TNHH xuất nhập khẩu và 

đầu tư chợ gỗ Tài Anh

Lô KB2.4 và CC1.1 KCN MP Đình Vũ, Đông 

Hải 2, Hải An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

23
Kho bãi chứa hàng thuộc Công ty cổ phần thương mại vận tải 

Hoàng Sơn

Lô KB1.3 và KB1.7 KCN MP Đình Vũ, Đông 

Hải 2, Hải An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

24 Công ty TNHH Forever True Vĩnh Bảo Việt Nam CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

25 Xưởng Tân Liên I - Công ty cổ phần May Hai CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

26 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Vĩnh An CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

27 Công ty TNHH khí hóa lỏng Thăng Long Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

28 Công ty TNHH Mai Hương
thôn Thanh Khê, xã Vĩnh Hải, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

29
Nhà máy sản xuất giày và phụ liệu Tam Cường - Công ty 

TNHH Đỉnh Vàng

thôn Nam Am, xã Vĩnh Am, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

30
Bệnh viện quốc tế Sản Nhi Hải Phòng - Tổng Công ty Hàng 

Kênh - CTCP

Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, tp 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

31
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng - Tổng Công ty Hàng 

Kênh - CTCP

Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, tp 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

32 Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Mỹ CCN Tráng Liệt, xã Kẻ Sặt, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

33
Nhà máy sản xuất cần câu cá thuộc Công ty TNHH Hearty Rise 

Việt Nam

CCN Đoàn Tùng, xã Nguyễn Lương Bằng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

34
Nhà máy sản xuất khuôn mẫu đồ chơi trẻ em thuộc Công ty 

TNHH Orient Mark Việt Nam

CCN Đoàn Tùng, xã Nguyễn Lương Bằng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

35
Nhà máy sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc thuộc 

Công ty TNHH GG Hải Dương
CCN Ngũ Hùng, xã Thanh Miện, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

36
Nhà máy sản xuất các loại rèm, ga giường, khăn trải bàn thuộc 

Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam
CCN Ngũ Hùng, xã Thanh Miện, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

37 Nhà máy số 03 thuộc Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam CCN Nghĩa An, xã Vĩnh Lại, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

38

Nhà máy sản xuất sản phẩm da, giầy da cao cấp George Glory 

(Việt Nam) thuộc Công ty TNHH Quốc tế George Glory Việt 

Nam

CCN Hồng Phúc, xã Hồng Châu, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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39
Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa, hàng phụ trợ và khuôn 

mẫu do Công ty TNHH Quốc tế công nghệ kỹ thuật Haichuang
CCN Hồng Phúc, xã Hồng Châu, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

40
Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc số 2 thuộc 

Công ty Cổ phần may Hải Anh
CCN Hồng Phúc, xã Hồng Châu, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

41 Công ty TNHH Trường Phát Đường Phú Xã, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

42 Công ty TNHH Hoa Đại
đường An Trì, phường Hồng Bàng, Tp Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

43 Công ty TNHH gia công Đông Thành
đường An Trì, phường Hồng Bàng, Tp Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

44 Công ty TNHH thương mại vận tải Đức Thanh
đường An Trì, phường Hồng Bàng, Tp Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

45 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh gỗ Bình Minh
đường An Trì, phường Hồng Bàng, Tp Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

46 Công ty CP Vicem bao bì Hải Phòng Số 3 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

47 Xí nghiệp tập thể Bình An
KM92 quốc lộ 5, Hùng Vương, Hồng Bàng, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

48 Công ty CPTM ô tô Huy Hoàng 12 Cầu Bính, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

49 Công ty TNHH ô tô Huy Hoàng Số 3 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

50 Doanh nghiệp tư nhân và thương mại Hải Hà Số 3 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

51 Khu nhà ở sinh viên tập trung Phường An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

52
Nhà ở gia đình, căn hộ cho thuê kết hợp văn phòng thuộc Công 

ty TNHH thương mại Huy Vinh

119+120+121 đường Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

53 Tòa nhà EIC Lô 1/10B Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

54 Chi cục Hải quan khu vực III
Số 159 Lê Hồng Phong, phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

55 Công ty TNHH Young Mind Việt Nam phường Hồng An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

56 Công ty cổ phần nội thất thủy phường Hồng An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

57 Công ty cổ phần thương binh Đoàn Kết phường An Phong PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

58
Nhà máy sản xuất may mặc thuộc Công ty TNHH du lịch và 

dịch vụ tổng hợp Hàng Hải Hải Phòng
phường An Dương PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

59 Công ty sản xuất bao bì Việt Long phường Hồng An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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60 Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng phường An Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

61 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Tuấn Anh phường Hồng An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

62 Công ty TNHH Hanmiflexible Vina Hải Phòng phường Hồng An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

63 Công ty cổ phần Vilaco phường An Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

64 Công ty TNHH Vikky Sli Việt Nam phường An Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

65
Hạ tầng kỹ thuật KCN Tân Trường thuộc Công ty Cổ phần đầu 

tư và phát triển hạ tầng Nam Quang
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

66 Công ty TNHH Mascot Việt Nam KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

67 Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

68 Chi nhánh Công ty Ajinomoto Việt Nam tại Miền Bắc KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

69 Công ty TNHH Sungjin Nice Việt Nam
CCN Ngọc Sơn, Phường Tân Hưng - TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

70 Công ty TNHH Bai Hong
CCN Nguyên Giáp, Xã Nguyên Giáp- TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

71 Công ty TNHH Zhi Xing Việt Nam
CCN Nguyên Giáp, Xã Nguyên Giáp- TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

72 Công ty Cổ phần Skyglass
CCN Nguyên Giáp, Xã Nguyên Giáp- TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

73 Công ty TNHH Mạnh Toàn Plastich Việt Nam
CCN Nguyên Giáp, Xã Nguyên Giáp- TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

74 Công ty TNHH Công Nghệ Sáng Tạo Duệ Trí
CCN Nguyên Giáp, Xã Nguyên Giáp- TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

75 Công ty TNHH Cơ khí chế tạo công nghệ cao Mạnh Toàn
CCN Nguyên Giáp, Xã Nguyên Giáp- TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

76 Công ty TNHH may Tinh Lợi
CCN Nguyên Giáp, Xã Nguyên Giáp- TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

77 Công ty TNHH Young Tech Việt Nam CCN Văn Tố, Xã Chí Minh - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

78 Công ty TNHH Thành Dũng CCN Long Xuyên, P. Kinh Môn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

79 Công ty TNHH Nam Lee International CCN Long Xuyên, P. Kinh Môn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

80 Công ty TNHH Minh Thắng
CCN Long Xuyên - Phường Kinh Môn - Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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81 Công ty TNHH Trung Dũng
CCN An Đồng, xã Nam Sách, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

82 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại An Tín
CCN An Đồng, xã Nam Sách, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

83 Công ty TNHH An Nghĩa
CCN An Đồng, xã Nam Sách, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

84 Công ty cổ phần dinh dưỡng Việt Nam
CCN An Đồng, xã Nam Sách, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

85 Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Phú Gia
CCN An Đồng, xã Nam Sách, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

86 Công ty TNHH Nhân Hằng
CCN Ba Hàng, Phường Nam Đồng, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

87 Công ty cổ phần Viotex
CCN Ba Hàng, Phường Nam Đồng, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

88 Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Phương Đông
CCN Ba Hàng, Phường Nam Đồng, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

89 Công ty cổ phần Q&T
CCN Ba Hàng, Phường Nam Đồng, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

90 Công ty cổ phần tập đoàn Hồng Lạc
CCN Ba Hàng, Phường Nam Đồng, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

91 Công ty TM VT Thành Đạt
CCN Ba Hàng, Phường Nam Đồng, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

92 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Dương Linh xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

93 Công ty cổ phần Đông Hòa xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

94 Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

95 Công ty cổ phần phát triển Quốc tế Việt Trung xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

96 Hộ kinh doanh Phùng Thị Mai Thưa xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

97 Cửa hàng xăng dầu Ngô Quyền Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

98 Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Trung HD Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

99 Công ty TNHH Thành Hựu Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

100 Cơ sở sản xuất số 2 - Công ty TNHH Tiên Dung Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

101 Công ty TNHH thương mại và sữa chữa ô tô Quang Tiệp Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

102 Công ty CP may 1 Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

103 Công ty cổ phần bia Hải Đà Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

104 Công ty CP In Hòa An Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

105 Công ty TNHH in, đầu tư thương mại Đức Trường Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

106 Chi nhánh Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình
Cụm Công nghiệp Lương Điền, xã Cẩm Giàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

107 Công ty TNHH Quốc tế Fujinuco
Cụm Công nghiệp Lương Điền, xã Cẩm Giàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

108
Chi nhánh công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiền Lê tại 

HD
phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

109 Công ty TNHH Hiển Long Việt Nam phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

110 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Công phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

111 Công ty TNHH Giầy Continuance Việt Nam phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

112 Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh XNK Tuyên Quang phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

113 Công ty CP Giầy Cẩm Bình phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

114 Công ty TNHH Hải Nam phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

115 Xí nghiệp nhựa Hồng Hà phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

116 Công ty CP Kim Chính phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

117
Nhà máy xử lý rác thải thuộc Công ty CP quản lý công trình đô 

thị Hải Dương
xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

118
Nhà máy xử lý rác thải Seraphin Hải Dương - Công ty Cổ phần 

Môi trường APT Seraphin Hải Dương
xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

119 Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Lộc xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

120 Công ty TNHH may Đồng Tâm xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

121
Cơ sở gia công hàng may mặc xuất khẩu thuộc Công ty Cổ 

phần may Việt Trí
xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

122 Công ty TNHH Thương mại Thạch Dương xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 
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kiểm tra 
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123 Xưởng may Trần Thành Ngọ thuộc Công ty cổ phần may Hải Phường Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

124 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

125 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

126 Công ty TNHH giày G-star Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

127 Công ty TNHH Khang Minh HD xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

128 Công ty TNHH SX&TM Tuấn Linh xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

129 Công ty TNHH Quốc tế QJT Việt Nam xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

130 Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Anh xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

131 Công ty CP Tiến Long xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

132
Trạm chiết nạp LPG thuộc Công ty cổ phần thương mại dầu 

khí Tín Nghĩa

KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

133 Chi nhánh công ty cổ phần thép Việt Ý tại Hải Phòng
KCN Đông Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

134 Công ty TNHH Van Der Leun Việt Nam
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

135
Nhà kho, xưởng và văn phòng cho thuê thuộc Công ty cổ phần 

thương mại xuất nhập khẩu Quang Thành Thắng

KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

136 Công ty TNHH Tianlong Việt Nam KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

137 Công ty TNHH Gtech Technology VN KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

138 Công ty TNHH Jex Việt Nam KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

139 Công ty TNHH công nghệ chính xác Jinyunfeng Việt Nam KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

140 Chi nhánh Công ty TNHH Fwu Ji Réins Chemical KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

141 Công ty TNHH phát triển công nghệ AA CHEN SV. KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

142 Công ty TNHH AWONDERFUL ELECTRONICS Việt Nam. KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

143 Công ty TNHH công nghiệp Blueview Holding (Việt Nam). KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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144 Công ty TNHH công nghệ điện tử HEATMOVING Việt Nam. KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

145 Cơ sở 2 Công ty TNHH công nghệ vật liệu xây dựng Jinka. KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

146 Công ty TNHH vật liệu mới LEJU Việt Nam. KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

147 Công ty TNHH LUCENT TRANS Việt Nam. KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

148 Công ty TNHH điện tử Shinning Việt Nam KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

149 Công ty TNHH giày Thuỵ Thiên HK KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

150 Công ty TNHH Torshare Việt Nam. KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

151
Công ty TNHH chế phẩm nhôm CREATIVITY QUOTIENT 

(CQ).
KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

152 Công ty TNHH in Tín Nghĩa Việt Nam KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

153 Công ty TNHH LSHINE GLOBAL TECHNOLOGY KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

154
Cơ sở 2 thuộc Công ty TNHH Chế tạo máy Hongyuan Hải 

Phòng Việt Nam
KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

155
Cơ sở 3 thuộc Công ty TNHH Chế tạo máy Hongyuan Hải 

Phòng Việt Nam
KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

156
CS 2 Công ty TNHH

Zhong Xin Ya Tai Việt Nam
KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

157 Công ty TNHH Thiên Tôn Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

158 Công ty CP xây dựng và vận tải Phú Lộc Phát Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

159 Công ty TNHH sản xuất thương mại Anh Phan Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

160 Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

161 Công ty TNHH May Trấn An Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

162 Công ty cổ phần Baltic HD Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

163 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Khôi Nguyên Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

164
Nhà máy HD Pharma - EU (cơ sở 3) - Công ty CP dược vật tư 

y tế Hải Dương
Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

165 Công ty TNHH May Minh Trang Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

166 Công ty TNHH MTV VTS Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

167 Công ty TNHH Đức Trung Nhật Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

168 Công ty CP sản xuất và thương mại Bình Dung Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

169 Công ty Cổ phần Kem Bình Dương Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

170 Công ty TNHH Hùng Đức Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

171 Công ty cổ phần Hoàng Giang Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

172 Công ty TNHH đóng tàu Damen - Sông Cấm phường Thiên Hương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

173 Trường Đại học y dược Hải Phòng
Số 72A đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

174 Bệnh viện - trường đại học y Hải Phòng Số 225C Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

175 Bệnh viện trẻ em Phường Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

176 Công ty TNHH Guoxiang Hải Phòng phường An Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

177 Công ty TNHH Guo Xiang Hải Phòng Phường Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

178 Công ty TNHH TM bao bì Vĩ Nghiệp phường An Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

179 Công ty cổ phần giấy Hapaco Hải Phòng phường Đại Bản PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

180
Nhà xưởng, kho, văn phòng thuộc Công ty TNHH chăn ga gối 

đệm Elan
phường An Dương PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

181
Nhà xưởng, bãi chứa thuộc Công ty CP đầu tư dịch vụ tài 

chính Hoàng Huy
phường An Dương PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

182 Công ty TNHH Mai Hương phường An Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

183 Công ty TNHH Tuấn Tú phường An Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

184
Tổng kho An Hồng thuộc Công ty cổ phần thương mại Minh 

Khai
Phường Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

185 Công ty TNHH Tuấn Tú phường An Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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186 Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đặc khu Cát 

Hải, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

187 Công ty TNHH ZF Automotive Việt Nam
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đặc khu Cát 

Hải, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

188 Công ty TNHH Lear Việt Nam
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đặc khu Cát 

Hải, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

189 Công ty TNHH Antolin Việt Nam
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đặc khu Cát 

Hải, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

190 Công ty TNHH Faurecia Interior Systems Việt Nam
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đặc khu Cát 

Hải, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

191 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thùy Dương Lô 20 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

192 Tòa nhà Somerset (Tháp A) Lô 20A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

193 Trung tâm tiệc cưới Lạc Hồng Place Lô 20 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

194 Công ty CP Tập Đoàn T&D Group Số 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng. PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

195 Đài kiểm soát không lưu Cát Bi Sân bay Cát Bi, Hải An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

196 Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi Phường Hải An, tp Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

197
Trung tâm quản lý sản xuất bóng - Công ty CP da giầy và phát 

triển Hải Phòng

276 đường Hàng Kênh, phường Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

198 Công ty liên doanh TNHH Kainan
276 đường Hàng Kênh, phường Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

199 Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô Bảo Tiệp phường Hưng Đạo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

200 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nhựa An Phú phường Hưng Đạo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

201 Công ty Cổ phần đế Thành Tô phường Dương Kinh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

202 Khách sạn Pearl River thuộc Công ty TNHH H&H phường Dương Kinh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

203 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ HM Plastics phường Hưng Đạo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

204 Công ty cổ phần Công nghiệp nhựa Chin Huei số 567 Phạm Văn Đồng, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

205 Nhà máy giầy Liên Dinh
Km 9 Đường Phạm Văn Đồng, Hưng Đạo, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

206 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại GreenZone Ngã 3 Đa Phúc, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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207
Công ty TNHH Hiếu 

Hương
Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

208 Xí nghiệp may 5 Phường Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

209 Công ty TNHH giày Phúc Đạt Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

210 Công ty TNHH may Việt Hàn xã Kiến Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

211 Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

212 Công ty cổ phần nhựa Bạch Đằng Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

213 Công ty cổ phần kinh doanh ô tô Hải Phòng Tổ 3, Khu An Trì, Hồng Bàng, Hải Phòng. PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

214 Công ty TNHH Nam Hoa Số 57, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng. PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

215 Chi nhánh Công ty TNHH thương mại VHC Hải Phòng Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

216 Kho dự trữ Phú Thái Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

217 Kho Dự trữ Kim Xuyên Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

218
Công ty TNHH chế phẩm nhôm Bảo Nguyên Việt Nam Hải Thành, phường Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

219 Công ty TNHH TM&XD Tú Nhận xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

220 Công ty TNHH Bình An xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

221 Công ty CP Vật liệu xây dựng Âu Châu xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

222 Công ty TNHH Ever Green xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

223 Công ty TNHH Chung Yue Blister Việt Nam xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

224 Công ty TNHH bao bì vật liệu mới Mộc Dương xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

225 Công ty TNHH Quốc tế XEILI Việt Nam xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

226 Công ty TNHH Công nghiệp Oriental Sports Việt Nam xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

227 Công ty TNHH May Unitedtex; Thanh Quang - Nam Sách - HD xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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228 Công ty TNHH YoungJin Vina Flex Việt Nam xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

229 Công ty TNHH Tung Yang Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

230
Nhà máy sản xuất và gia công giầy dép Senying Xinye thuộc 

Công ty TNHH MTV Senying
Xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

231
Nhà máy sản xuất và gia công giầy dép Senying Vỹ Thành 

thuộc Công ty TNHH MTV Senying
Xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

232 Nhà xưởng cho thuê của Hộ kinh doanh Hoàng Bích Sơn Xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

233 Công ty CP Hòa Xá; P Thanh Bình – TPHD Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

234 Trung tâm Thương mại điện máy HC Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

235
Nhà máy sản xuất hương và cho thuê nhà xưởng - Công ty 

TNHH SX và TM Gia Lộc

Lô 01, 02, 03, 04 Điểm tiểu thủ công nghiệp 

Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

236
Nhà máy Bắc Dương - Chi nhánh Công ty CP Dây và cáp điện 

Thượng Đình
Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

237
Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng khu 

công nghiệp Đại An

KCN Đại An mở rộng, phường Tứ Minh, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

238 Nhà máy bao bì AP - Công ty TNHH bao bì AP Hà Nội
KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

239 Nhà máy Vina Okamoto
KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

240
Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp - Công ty TNHH sản xuất 

dịch vụ thương mại Môi Trường Xanh

KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

241 Nhà máy sản xuất - Công ty TNHH Hai Vina
KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

242 Công ty TNHH may Tinh Lợi
KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

243 Công ty TNHH Aiden Việt Nam
KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

244 Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu KCN Lai Vu, Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

245 Trạm xăng dầu Lai Vu - Công ty CP Ibes KCN Lai Vu, Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

246 Công ty TNHH Maple

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

247 Công ty TNHH công nghệ AMTRAN Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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248 Công ty TNHH công nghệ điện tử H&T Việt Nam.

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

249 Công ty TNHH FUJIFILM MANUFACTURING HẢI PHÒNG

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

250 Công ty TNHH Paloma Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

251 Công ty TNHH Y Tec Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

252
Chi nhánh Công ty TNHH Kein Hing Muramoto (Việt Nam) 

tại Hải Phòng

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

253 Công ty TNHH MTV Duckshin Housing Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

254 Công ty TNHH công nghiệp Aspiresun Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

255 Công ty TNHH Juraron Industries Hải Phòng

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

256 Công ty TNHH công nghiệp Tân Phong An

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

257
Công ty cổ phần quản lý chuỗi cung ứng Jupiter Việt Nam - 

Chi nhánh Hải Phòng

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

258 Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp BW Hải Phòng

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

259 Công ty TNHH Autel Robotics Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

260 Công ty TNHH công nghệ năng lượng mới Autel Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

261 Công ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá Lưu Kiếm, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

262 Khu nhà xưởng cho thuê thuộc Công ty Cổ phần Laco phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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263 Công ty TNHH giầy Thụy Thiên Việt Nam phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

264 Công ty TNHH in Tín Nghĩa Việt Nam phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

265 Công ty TNHH Thành Hưng phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

266 Công ty TNHH Thành Hưng phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

267 Công ty TNHH thực nghiệp Chính Vĩnh Hải Phòng phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

268 Công ty TNHH giầy Stateway Việt Nam phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

269 Công ty TNHH Đức Anh phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

270 Công ty TNHH Cự Bách phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

271 Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hải Phòng phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

272 Công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

273 Công ty TNHH in Nam Giang phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

274 Công ty TNHH Hoa Hồng A phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

275 Công ty CPSX và XNK bảo hộ lao động Sơn Linh phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

276 Công ty TNHH may Thiên Nam phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

277 Nhà máy sản xuất thảm cao su - PVC phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

278 Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

279 Công ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

280 Công ty TNHH công nghiệp Groll KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

281 Công ty TNHH kỹ thuật Raylink KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

282 Công ty TNHH Sanhua (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

283 Công ty TNHH điện khí WoLong (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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284 Công ty TNHH RZ Lighting (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

285 Công ty TNHH điện tử Mingyue (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

286 Công ty TNHH Lianyue (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

287 Công ty TNHH điện tử Tongwei (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

288 Công ty TNHH Environstar phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

289 Công ty TNHH IKO Thompson
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

290 Công ty TNHH Johoku Hải Phòng
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

291 Công ty TNHH Akita Oil Seal Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

292 Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

293 Công ty TNHH Synztec Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

294 Công ty TNHH Advanced Technology Hải Phòng
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

295 Công ty TNHH Hi-lex Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

296 Công ty TNHH Sumirubber Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

297 Công ty cổ phần cáp điện LS-VINA
Đường dẫn nam cầu Bính, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

298 Khách sạn Kovie
Số 9 Lô 2A, đường Lê Hồng Phong, phường 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

299 Công ty CP nhựa An Phát Xanh
KCN Kỹ thuật Cao An Phát, phường Việt Hòa, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

300 Tòa nhà văn phòng và khách sạn HarBour View
Số 12 Trần Phú, phường Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

301 Công ty liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương
Số 35 Văn Cao, phường Gia Viên, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

302
Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại 

HP

Số 2A đường Hồng Bàng, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

303
Tòa nhà điều hành và nhà khách thuộc Công ty TNHH MTV 

điện lực HP

Số 7B Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

304 Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Ngân Anh
Tô dân phố số 8 phường Đồ Sơn, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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305 Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

306 Khách sạn Dream Dragon Resort Phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

307
Tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và căn hộ cao 

cấp Hilton Hải Phòng

14 Trần Quang Khải, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

308 Toà nhà T&D Tower
Số 1 lô 3A đường Lê Hồng Phong, phường Gia 

Viên, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

309
Khu chung cư kết hợp TMDV H1 thuộc dự án ĐTXD Hoang 

Huy Commerce thuộc Công ty cổ phần phát triển nhà Đại Lộc
Phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

310
Chung cư cao 28 tầng tại lô CT4 thuộc dự án Waterfront City 

Development
Phường Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

311
Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thuộc Công ty 

TNHH xây dựng và vận tải Việt Xô

Lô TM-8, Khu đô thị Hồ Sen - Cầu Rào 2, 

phường An Biên, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

312 Cảng Hoàng Diệu

Công ty TNHH 

MTV Cảng 

Hoàng Diệu

Số 3 Lê Thánh Tông, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

313 Cảng Green Port

Công ty TNHH 

MTV Dịch Vụ 

Cảng Xanh

Số 1 đường Ngô Quyền, Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

314 Công ty TNHH MTV 128 Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

315 Công ty TNHH Cảng Hải An

Công ty Cổ 

phần Vận tải và 

xếp dỡ Hải An

Đường Đình Vũ, Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

316
Kho chứa nhựa đường thuộc Công ty CP Nhựa đường thiết bị 

giao thông

Công ty CP 

Nhựa đường 

thiết bị giao 

thông

Cảng Vật Cách, Km9 đường 5 cũ Phưởng Hồng 

An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

317 Cảng Quỳnh Cư

Xí nghiệp dịch 

vụ Cảng Quỳnh 

Cư

Số 596, Quốc lộ 5 cũ, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

318 Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm Thôn Ngô Hùng, phường Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

319 Công ty TNHH Đóng tàu Đại Dương Khu Đầm Triều, phường Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

320 Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu
TDP 4, phường Nam Triệu, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

321
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH giáo dục Trang Vi- Trung 

tâm văn hóa năng khiếu Trang Vi
Số 158 Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

322 Ngân hàng liên doanh Việt Nga- CN Hải Phòng- PGD Lê Chân
Ngân hàng liên 

doanh Việt Nga
Số 295 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

323 Nhà văn phòng cho thuê Số 113 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

324 Trụ sở UBND Phường Lê Chân Số 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

325 Trường mầm non Minakids
UBND phường

Lê Chân
Số 47 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

326 Khu tập thể 5 tầng Hồ Nam Đường Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

327
Chi nhánh Cty TNHH đào tạo thẩm mỹ Bích Nguyệt tại Hải 

Phòng
Số 130 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

328 Trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng
Số 197+ 199 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

329 Tòa nhà Centau Buiding
Số 267, Lô GH6 Khu đô thị ICC, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

330 Địa điểm kinh doanh IELTS MENTOR Hải Phòng Số 63 BT2, khu đô thị ICC, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

331 Trung tâm ngoại ngữ Ylang Academy
Số 276 Lô GH6, khu đô thị ICC, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

332 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tuệ An
Số 289 GH5, Khu đô thị ICC, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

333 Khách sạn Sao Mai

Công ty TNHH 

TM DV du lịch 

Quang Dung

Số 384 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

334 Trung tâm ngoại ngữ LOGIN

Công ty CP giáo 

dục Login 

language

Số 92 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

335 Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Quyết (Napoli hotel) Tư nhân 94 Hoàng Ngọc Phách, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

336 Nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê (Bà Phạm Thị Nhã) Tư nhân Số 125 Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

337 Khu chung cư 5 tầng Kênh Dương

Công ty TNHH 

MTV Quản Lý 

Nhà

Phường Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

338 Công ty TNHH TTD86
Công ty TNHH 

TTD86
307 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

339 Trường Cao đẳng kinh tế và thủy sản
Sở giáo dục Hải 

Phòng
Số 804 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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340 Công ty TNHH nội thất Ngọc Lan Tư nhân Số 203 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

341 Công ty TNHH Giant-V Tư nhân 32 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

342 Rạp Lê Văn Tám
UBND thành 

phố Hải Phòng
Số 25 Mê Linh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

343 Khu tập thể đồng tâm

Công ty TNHH 

MTV quản lý và 

kinh doanh nhà 

Hải Phòng

Ngõ 274 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải 

Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

344 Trường chính trị Tô Hiệu Thành ủy
Số 01 Nguyễn Bình, phường Gia Viên, TP Hải 

Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

345 Trường mầm non Nguyễn Công Trứ
UBND

quận Lê Chân
Số 05 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

346 Trường mầm non Kim Đồng III (Cơ sở 2)
UBND

quận Lê Chân
Số 78 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

347
Tổng kho 46 Bạch Đằng thuộc Công ty cổ phần vật tư nông 

nghiệp và xây dựng Hải Phòng

Số 46 đường Bạch Đằng, Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

348 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng Số 38 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

349 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Cơ sở 2 Số 14 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

350 Trụ sở Phòng An ninh Mạng PA05 Số 5 Bến Bính, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

351
Nhà kho lưu giữ xe vi phạm của Phòng Cảnh sát Giao thông 

Trật tự

Số 44 Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ, Hồng 

Bàng, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

352 Trụ sở Phòng An ninh Nội địa Số 23 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

353 Phòng Cảnh sát giao thông trật tự (PC08) Số 14 Phan Chu Trinh, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

354
Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông trật 

tự
Số 41 Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

355
Khu nhà tập thể 05 tầng Tôn Đản thuộc Công ty TNHH MTV 

quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng
Số 51+53+55 Tôn Đản, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

356 Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương
Số 03 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

357 Trường THCS Hồng Bàng - cơ sở 2 Số 92 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

358 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Số 117 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

359 Trường mầm non Hoàng Văn Thụ Số 83 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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360 Trường tiểu học Trần Văn Ơn Số 55 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

361 Trường THPT Lê Hồng Phong Số 04 Phạm Phú Thứ, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

362 Trường tiểu học Ngô Gia Tự
Số 118 Hùng Duệ Vương, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

363 Trường mầm non Trại Chuối Số 10C, 106 Đốc Tít, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

364 Trường tiểu học Nguyễn Trãi Số 01 Núi Voi, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

365 Trường TH Bạch Đằng
Số 906-908 đại lộ Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

366 Trường THCS Nguyễn Trãi Số 29 Trại Sơn, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

367 Trường THCS Ngô Gia Tự Số 02 Tiên Dung, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

368 Trường Mầm non Thượng Lý -cơ sở 2
Số 34 đường Thanh Niên, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

369 Trường mầm non Thượng Lý
Số 63 Nguyễn Hồng Quân, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

370 Trường THCS Trần Văn Ơn Số 03 Phạm Phú Thứ, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

371 Trường mầm non Hạ Lý Số 134 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

372 Trường mầm non Hoàng Văn Thụ - Cơ sở 2 Số 42 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

373 Trường THCS Hồng Bàng Số 04 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

374 Trường Mầm non Phan Bội Châu Số 85 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

375 Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng Số 46 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

376 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hà Thịnh Phát
Nhà số 24 lô 1, khu 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

377 Trường mầm non Vinschool
Khu đô thị Vinhomes Imperia, Thượng Lý, 

quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

378
Trường Tiểu học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Vinschool

Khu đô thị Vinhomes Imperia, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

379
Xưởng sản xuất đồ nội thất gỗ công nghiệp thuộc Công ty 

TNHH Nội thất F-House
Số 01 Chương Dương, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

380 Nhà kho cho thuê của Công ty TNHH Nam Hải Số 01 Chương Dương, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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381 Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật thương mại Phú Lâm Số 46 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

382
Kho chứa hàng thuộc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 

Việt Anh
Số 46 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

383
Trường Tiểu học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Vinschool Imperia (Trường Trung học phổ thông)

Khu đô thị Vinhomes Imperia, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

384 Nhà hàng Karaoke Sao Việt thuộc HKD Café Sao Việt
số 01 lô 3D Khu ĐTM ngã 5 sân bay Cát Bi, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

385
Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi 

nhánh Hải Phòng
Số 59 Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

386 Công ty TNHH Minh Lương Ngõ 103 Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

387 Kho Đoạn Xá thuộc Công ty CP thiết bị phụ tùng Hải Phòng
Số 87 Đường Vạn Mỹ, Phường Ngô Quyền, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

388 Công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng 5 Đ/c 267 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

389
Khu tập thể 5 tầng ngõ 280 Trần Nguyên Hãn- Công ty TNHH 

MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng
Số 280 Trần Nguyên Hãn , An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

390
Khu tập thể 5 tầng và 3 tầng ngõ 266 Trần Nguyên Hãn- Công 

ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng
Ngõ 266 Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

391 Khu tập thể 5 tầng An Dương

công ty TNHH 

MTV quản lý và 

kinh doanh nhà 

Hải Phòng

Tôn Đức Thắng, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

392 Khu nhà chung cư tái định cư Vĩnh Niệm

công ty TNHH 

MTV quản lý và 

kinh doanh nhà 

Hải Phòng

Số 123 Khúc Thừa Dụ, An Biên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

393 Khu chung cư 7 tầng Vĩnh Niệm

công ty TNHH 

MTV quản lý và 

kinh doanh nhà 

Hải Phòng

An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

394 Khu tập thể 5 tầng U19 Lam Sơn Tổ dân phố số 20 Lam Sơn, An Biên Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

395 Trường mầm non Hoa Cúc Số 6/53 Vũ Chí Thắng, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

396 Trường THPT Trần Nguyên Hãn
Sở giáo dục và 

đào tạo
Đường An Dương, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

397 Trường THPT Lý Thái Tổ
Số 1/271 Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

398 Hộ Kinh doanh Trịnh Thị Nga (Tuấn Nam Hotel) 250 Hoàng Minh Thảo, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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399
Khách sạn Hoàng Tùng thuộc công ty TNHH TMDL Hoàng 

Tùng

công ty TNHH 

TMDL Hoàng 

Tùng

249 Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

400 Khách sạn Trung Kiên Tư nhân Khu 4 tổ 27 An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

401
Xưởng sản xuất, gia công giầy dép- Công ty TNHH giầy 

Stateway Việt Nam

Cụm Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, 

phường An Biên,
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

402 Công ty TNHH Công nghệ và thương mại Vĩnh Đạt
Cụm Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, 

phường An Biên
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

403 Điểm kinh doanh số 4 Kho điện máy CPN

Thuê một phần nhà xưởng của Công ty bao bì 

Toàn Đạt

Cụm Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn 

Hà,phường An Biên, TP Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

404 Công ty cổ phần chế biến XNK Thủy sản Hải Phòng
Đ/c Số 101 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

405 Công ty cổ phần cơ khí hàng hải Miền Bắc
Đ/c: 2A/215 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

406 Công ty cổ phần dịch vụ XNK Hạ Long
Đ/c Ngõ 409 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

407 Công ty TNHH thương mại và du lịch Minh Ngọc
Đ/c Số 276 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

408 Công ty cổ phần thiết bị báo hiệu hàng hải Miền Bắc
Đ/c 2A/215 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

409 Công ty TNHH hải sản quốc tế Tiến Thành.
Đ/c: Số 6/215 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

410 Công ty TNHH đại lý vận tải Đông Nam Á
Đ/c: Số 174 Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô 

Quyền, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

411 Bãi xe thuộc Công ty CP thương mại dịch vụ dầu khí Tân Long
Đ/c: Số 3/103 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

412 Công ty CP cơ khí đóng tàu Hạ Long.
Đ/c: Số 06/215 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

413 Công ty CP sắt tráng men - nhôm Hải Phòng.
Đ/c: Số 136 Đường Ngô Quyền, Máy Chai, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

414
Bãi Container Hoàng Sơn thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ vận 

tải Container Hoàng Sơn

Đ/c: Số 308 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, 

HP
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

415
Nhà hàng Thiên Hồng Phát thuộc Địa điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Dương Linh Ngọc

địa chỉ:04 lô 2B Lê Hồng Phong, phường Đông 

Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

416

Các dãy nhà tập thể A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A17 

thuộc Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải 

Phòng

Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

417 Khách sạn Cozi thuộc Công ty TNHH dịch vụ Cozi,
Địa chỉ Số 83 Nguyễn Trãi, Gia Viên, Ngô 

Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

418 Kho số 6 Nguyễn Trãi thuộc Công ty cổ phần thương mại EU,
Địa chỉ Số 6 Nguyễn Trãi, Gia Viên, Ngô 

Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

419
Phòng khám đa khoa 81 Đà Nẵng thuộc công ty TNHH y khóa 

Anh Việt

số 2/81 Đà Nẵng, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

420
Trường mầm non Mầm Nhỏ thuộc Công ty TNHH giáo dục và 

DV Tuệ Nguyên

số 75 Trần Khánh Dư, Gia Viên, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

421 Hộ kinh doanh Trương Duy Cường - nhà hàng Regera
số 129 Đà Nẵng, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

422 Kho bạc Nhà nước TP Hải Phòng
Lô 1 đường Lê Hồng Phong, Lạc Viên, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

423 Trường mẫu giáo Sao Sáng 7
Địa chỉ: 01/128 An Đà, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

424
Khách sạn The Star thuộc Công tty CP xây dựng nền móng 

Hồng Nguyên

Địa chỉ:185-187 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

425 Trường TNHH Thăng Long
Địa chỉ: 49/201 Lạch Tray, p.Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

426 HKD Đồng Đức Hào
Địa chỉ: 201 Lạch Tray, p.Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

427 Trường mẫu giáo Sao Sáng 4
Địa chỉ:48 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

428 Trường mẫu giáo Sao Sáng 2
Địa chỉ:212 Lê Lợi, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

429 Nhà nghỉ Rose thuộc Công ty TNHH TMDV Hoàng Oanh
Địa chỉ: 36/384 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

430 Trường THCS An Đà
Địa chỉ: Đông Khê, Đằng Giang, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

431 Trường THCS Lê Hồng Phong,
địa chỉ Ngõ 4 Nguyễn Bình, Đồng Quốc Bình, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

432 Trường THCS Chu Văn An (Số 69 Chu Văn An, P. Lê Lợi, Ngô Quyền, HP) PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

433 Trường tiểu học Chu Văn An (Số 69 Chu Văn An, P. Lê Lợi, Ngô Quyền, HP) PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

434 Trường tiểu học Đằng Giang
Địa chỉ:85 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

435 Trường mầm non Hoa Anh Đào - Công ty CPTM ngọc Hà
Địa chỉ: 106 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, 

Ngô Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

436 Trường mầm non Sao Biển
Địa chỉ: Số 27 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, 

HP
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

437 Cơ sở karaoke Full House
Thửa số 15 lô 30A Khu đô thị mới ngã năm sân 

bay Cát Bi, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

438 Siêu thị thiết bị điện Ngũ Phúc
Số 07 Lô 3B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

439 Căn hộ Bảo Nam
Địa chỉ: lô 10 dự án đường vào NTLS, Đằng 

Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

440 Công ty CP Khách sạn DLTM Ngôi Sao Hải Phòng
Địa chỉ: 01 Thiên Lôi, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

441 Trường mầm non 20/10
Địa chỉ: ngõ 14 Nguyễn Bình, Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

442
Trường mầm non Bé Gấu MBC thuộc Công ty CPQT Blue Sea 

Educatian

Địa chỉ: 16+18 Văn Cao, Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

443 Trường THPT Marie Curie
Địa chỉ: Ngõ Nam Phát 1, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

444
Khách sạn Hải Phòng thuộc Doanh nghiệp tư nhân khách sạn 

HP

Địa chỉ: 123 Nguyễn Bỉnh Khiêm, p.Đằng 

Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

445 Khách sách Helio thuộc HKD Lê Minh
Địa chỉ: 12B Phụng Pháp (Thửa 48B+63B Xóm 

Trung), Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

446 Công ty CPTM GCEV
Đại chỉ: tổ 3 Xóm Trung, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

447 Trường tiểu học Lê Hồng Phong
Địa chỉ Ngõ 4 Nguyễn Bình, Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

448
Tòa nhà văn phòng và căn hộ cho thuê – Công ty TNHH BĐS 

Thiên Long

Địa chỉ:358 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

449 HKD Trần Thị Oanh
Địa chỉ: 207 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

450 Trường mầm non Quán Toan Số 9 Tổ A7A8, Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

451 Trường mầm non Sơn Ca cơ sở 2 Số 59 tổ Do Nha, Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

452 Trường cao đẳng nghề VMU Đường Hải Triều, Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

453 Trường THCS Quán Toan Tổ dân phố Quán Toan 1, Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

454 Trường mầm non Sơn Ca Số 43 đường Cống Mỹ, Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

455 Trường tiểu học Quán Toan
Số 48 đường Quán Toan 1, Hồng An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

456
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận 

Hồng Bàng
Đường Quán Toan 1, Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

457 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Cảnh Hưng Khu đô thị Long Sơn, Hồng An Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

458
Công ty cổ phần bảo vệ thực vật I trung ương- Chi nhánh Hải 

Phòng
Km9, Hồng An, HP PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

459 Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel Km9, đường 5 cũ, Vật Cách, Q. Toan, H.Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

460 Công ty TNHH SXTM Hoàng Thành.  Đ/c: Sô 9 Hồng Bàng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

461 Trường THCS Hùng Vương
Số 24 Cam Lộ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

462 Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Bắc Bộ
Số 184 Đường 5 mới, Hồng Bàng, Hải Phòng, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

463 Công ty TNHH Vĩnh Hoàng 
Số 515A đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

464 Công ty TNHH thương mại An Lâm
Số 11 km92 đường 5 mới, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

465 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thaco Auto Hải Phòng Số 336 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

466 Cửa hàng xăng dầu Mipec
Số 376 đường Hùng Vương, phường Hồng 

Bàng, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

467 Khách sạn Menrva 4Q Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

468 Trường mầm non An Hồng Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

469 Trường mầm non Đại Bản Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

470 Trường mầm non An Hưng Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

471 Trường tiểu học Đại Bản I Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

472 Trường tiểu học An Hưng Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

473 Trường THCS An Hưng Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

474 Chợ Hỗ Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

475
Địa điểm kinh doanh Cửa hàng xăng dầu An Hải - Chi nhánh 

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội tại Hải Phòng
Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

476 Công ty cổ phần thương binh An Hòa Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

477 Công ty CP đầu tư và XD Bạch Đằng 9 Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

478 Công ty CP Bạch Đằng 10 - CN HP Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

479 Công ty cổ phần dây cáp điện Tâm Chiến Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

480 Kho K6 – Cục hậu cần Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

481 Kho Vật Cách thuộc Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp I Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

482 Công ty TNHH thương mại Quốc tế Hải Phòng Số 22 Lý Tự trọng, Hồng Bàng, HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

483 Công ty cổ phần IBS Lisemco Km 6 quốc lộ 5 Hồng Bàng, HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

484 Công ty cổ phần kinh doanh lương thực Miền Bắc 18 Cầu Bính, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

485 Công ty TNHH DV TM Hà Nam Hải Phòng Số 57, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

486 Trụ sở Công an TP Hải Phòng Số 2 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

487 Nhà khách Hương Sen Số 6 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

488 Ngân hàng TMCP Đại Chúng VN - CN HP Số 152 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

489
Trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măng thuộc Viện công nghệ 

xi măng Vicem
Số 03 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

490 Căn hộ cho thuê Peninsula Lô 8A Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

491 Trụ sở Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I Số 10 Phạm Minh Đức,Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

492
Tòa nhà Văn phòng cho thuê thuộc Doanh nghiệp tư nhân 

Phương Đoài

Lô số 1 và số 3 khu TĐC Dự án đầu tư chỉnh 

trang đô thị tại khu đất số 4 đường Trần Phú, 

Gia Viên, Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

493
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam– CN Đông 

Hải phòng- Phòng giao dịch Cầu Đất
Số 111 Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

494 Trụ sở Báo Hải Phòng Số 08 Đà Nẵng, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

495 Công ty TNHH MTV in báo Hải Phòng Số 08 Đà Nẵng, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

496 Trường mầm non Sao Sáng 5
Số 141 Lương Khánh Thiện, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

497 Hộ kinh doanh gà DonChicken Hải Phòng Số 27+29 Phạm Ngũ Lão, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

498 Nhà hàng Sabay Thai
Số 64 Lương Khánh Thiện, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

499 HKD Thai Station
Số 53 Lương Khánh Thiện, Gia Viên, Hải 

Phòng)
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

500 Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp Số 53 Lạch Tray, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

501 Khách sạn LEVEL thuộc Công ty TNHH Đại Hoàng Việt Số 71 Lạch Tray, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

502 Nhà hàng Đức Ngân thuộc HKD Quán Ngon Miền Tây
Thửa số 21 khu b2 lô 7B KĐTM ngã 5 SBCB, 

Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

503 Lớp mầm non tư thục Minh Tâm
Số 7B3 lô 6B Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

504 Hộ kinh doanh Vũ Quang Huy – Motel Đức Minh
Thửa số 490, 491 lô 22B KĐTM ngã 5 SBCB, 

Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

505
Trường mầm non Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH TM Tuấn 

Nghị

Số 01 lô 8A Khu ĐTM ngã 5 Sân bay Cát Bi, 

Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

506
Minh Phương Motel thuộc Hộ kinh doanh Bùi Thị Minh 

Nguyệt

Thửa số 05 lô 28A Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

507
Showroom Honda ô tô Hải Phòng thuộc Công ty TNHH TM 

và đầu tư Hòa An

Thửa số 03+04 lô 26 Lê Hồng Phong, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

508 Tòa nhà cho thuê thuộc Hộ kinh doanh Phạm Viết Cường
Số 10 khu A1 lô 8A Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

509
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH đầu tư phát triển Tường 

Vi - Khách sạn Tường Vi

Số 10 lô 22B Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

510 Khu chung cư - Khu tái định cư Lô 27 Lê Hồng Phong Lô 27 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

511 HKD Nguyễn Thị Yến - Nhà nghỉ Hồng Phúc
Số 12 lô 22 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

512
Tòa nhà văn phòng thuộc công ty cổ phần dược phẩm quốc tế 

Việt Pháp

Thửa số 19 khu B1 lô 7B Lê Hồng Phong, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

513 Cơ sở Karaoke Deluxe
Thửa số 04/B3 lô 26 BC Khu ĐTM ngã 5 sân 

bay Cát Bi, Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

514 Nhà hàng Ola karaoke thuộc HKD Karaoke OLA
Số 153,154,155 lô 7C Lê Hồng Phong, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

515
Nhà hàng Dương Quán thuộc Công ty TNHH TM ẩm thực 

Hương Cảng
9 lô 6 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

516 Nhà nghỉ Jenni thuộc Công ty TNHH Sơn Tùng 364 lô 22 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

517 HKD Nguyễn Viết Dũng Nhà nghỉ Quỳnh Giao
297 lô 22C Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

518 Khách sạn Thiên An thuộc Công ty TNHH ĐT QT An Nhiên

Thửa 102,103,104 lô Đông Khê mở rộng khu 

ĐTM Ngã 5 sân bay Cát Bi, Gia Viên, Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

519 Nhà hàng Trâu Ngon
Số 08 khu B2 lô 7B Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

520
Trung tâm tư vấn và phát triển khoa học tâm lý - giáo dục 

chuyên ngành

Số 566 lô 22 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

521 Nhà nghỉ Hải Đăng
Thửa số 25 lô 7c khu ĐTM ngã 5 SBCB, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

522 Nhà hàng Phương Đông thuộc Công ty TNHH DVDL Nam Á
Số 07 lô 28DLê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

523 Công ty CPTM XNK Thịnh Cường
Số 01 lô 26BC Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

524 Nhà nghỉ Hoàng Gia thuộc HKD Nguyễn Viết Chuyên Số 27 Đỗ Chính, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

525 Nhà hàng KangNam Mr.Du
Số 22 khu b4 lô 6B Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

526
Công trình nhà ở gia đình và cho thuê văn phòng thuộc HKD 

Phạm Thị Thanh Hương

Thửa số 17 khu B1 lô 7B khu ĐTM ngã 5 

SBCB, Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

527 Nhà hàng lẩu dê Đức Thịnh
Số 07B khu B2 lô 7B Lê Hồng Phong, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

528
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH lặn trục vét Duyên Hải- 

Khách sạn Thanh Bình

Thửa 27,28 lô 7A mở rộng khu ĐTM ngã 5 

SBCB, Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

529 HKD Lê Thị Thanh Thảo - Nhà nghỉ Phúc Anh
85 lô 22C khu ĐTM ngã 5 SBCB, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

530 Nhà nghỉ Ngôi Sao
Thửa 73 lô 22 khu ĐTM ngã 5 SBCB, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

531 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại ô tô Hưng Phát 04 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

532 Trụ sở Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng 01 lô 8A3 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

533
Nhà ở gia đình và văn phòng cho thuê thuộc Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Thanh Thảo

Thửa số 06 khu b3 lo 6B KĐTM ngã 5 SBCB, 

Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

534 Trường mầm non Sao Sáng 8 Số 275 Đông Khê, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

535 Hộ kinh doanh Khói bếp thuộc HKD Khói bếp
Thửa số 09 khu B4 lô 26BC KĐTM ngã 5 

SBCB, Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

536 HKD Trần Thị Xóm - Cơ sở lưu trú số 2A3 lô 8A
2A3 lô 8A Khu ĐTM ngã 5 Sân bay Cát Bi, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

537 HKD Nguyễn Nam Sơn
Thửa 18 lô 8A Khu ĐTM ngã 5 Sân bay Cát Bi, 

Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

538 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Giang Khánh Sơn 06 lô 3B Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

539 Căn hộ cho thuê Cosy Star Lô 8A Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

540
Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Wecan thuộc Công ty CP đào tạo 

quốc tế Wecan
75 lô 27 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

541 Nhà ở gia đình và văn phòng cho thuê
16 khu b1 lô 7B Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

542 Nhà ở gia đình kết hợp cho thuê văn phòng
17 khu A2 lô 6B Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

543
Công ty TNHH Hải Sản Trung Đạt – Nhà hàng hải sản ba miền 

Trung Đạt
03 lô 6A Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

544 Nhà ở gia đình kết hợp cho thuê văn phòng
Số 08 lô 22B Khu ĐTM ngã 5 Sân bay Cát Bi, 

Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

545
Nhà hàng lẩu dê Hà Anh thuộc Công ty TNHH thương mại 

Đoàn Diệp

Số 530 + 531 Lô 22 Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

546 Cơ sở kin doanh lưu trú thuộc hộ kinh doanh Vũ Trọng Trường
Địa chỉ: lô A1 khu tái định cư Cái Hòm, Đông 

Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

547 CNHP- Công ty TNHH MTV - Khách sạn Azumaya
Địa chỉ: 195 Vũ Trọng Khánh, Đằng Giang, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

548 Trường Mầm non Bắc Sơn
UBND phường 

Kiến An
18 Mạc Đĩnh Chi, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

549 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại sơn Quang Tân TDP Tân Khê, phường Kiến An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

550 Trường mầm non Nhi Đức
UBND phường 

Kiến An

Tổ Phương Khê, phường Kiến An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

551 Trường tiểu học Quán Trữ
UBND phường 

Kiến An

Số 35 Hoa Khê, phường Kiến An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

552 Trường mầm non Quán Trữ
UBND phường 

Kiến An

Khúc Lập, Trữ Khê phường Kiến An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

553 Công ty TNHH Thanh Bình
Cụm CN Quán Trữ, phường Kiến An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

554 Công ty TNHH Mạnh Bắc
Số 99 Đại Quý Minh, phường Kiến An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

555 Trường mầm non Hương Sen đường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng. PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

556 Xưởng gỗ nội thất Thông Tới Tư nhân Đẩu Sơn 1, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

557
Xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất thuộc Công ty TNHH MTV 

Linh Thuận Phát
Tư nhân Đẩu Sơn 1, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

558 Doanh nghiệp tư nhân Minh Ngọc Tư nhân Số 52 Nguyễn Mẫn, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

559 Xưởng sản xuất đồ gỗ - Công ty CP tư vấn xây dựng Sơn Hà Tư nhân Kha Lâm 3, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

560 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải Hải Phòng Sở Xây dựng Số 514 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

561 Trường Cao đẳng thuỷ sản và Công nghệ thực phẩm - Cơ sở 2
Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường
Số 828 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

562 Trường mầm non Văn Đẩu
Sở giáo dục đào 

tào Hải Phòng
Số 02 Trần Phương, Phù Liễn, Hải Phòng; PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

563 Trường THPT Kiến An
Sở giáo dục đào 

tào Hải Phòng
Số 175 Phan Đăng Lưu, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

564 Trường THCS Lương Khánh Thiện
Sở giáo dục đào 

tào Hải Phòng
Số 173 Phan Đăng Lưu, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

565 Trường Tiểu học Ngọc Sơn
Sở giáo dục đào 

tào Hải Phòng
Tổ số 2, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

566 Trường Mầm non Hướng Dương
Sở giáo dục đào 

tào Hải Phòng
Tổ số 2, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

567 Cửa hàng xăng dầu Kiến An

Công ty xăng 

dầu khu vực III 

TNHH MTV

328 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

568 Cửa hàng xăng dầu Đức Định thuộc
doanh nghiệp tư 

nhân Đức Định
xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

569
Cửa hàng xăng dầu Bắc Hưng thuộc Công ty TNHH Thiệu 

Thoan
xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

570
Cửa hàng 72 Petrolimex thuộc Công ty xăng dầu khu vực III-

TNHH MTV
xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

571 Chợ thị trấn Vĩnh Bảo TDP 1/5, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

572 Nhà nghỉ Đồng Quê Thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

573 Nhà nghỉ Thủy Nghĩa Thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

574 Nhà nghỉ Hương Cỏ Thôn Hu Trì, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

575 Nhà nghỉ Hương Đồng Thôn Hu Trì, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

576 Nhà nghỉ Ruby Thôn Hu Trì, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

577
Xưởng gia công vỏ xe đạp điện - Hộ kinh doanh Đoàn Văn 

Tuân
Thôn Nhân Giả, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

578 Công ty TNHH thương mại may mặc VTU Thôn Nhân Mễ, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

579 Xưởng may Đông Len Thôn 2, xã Vĩnh Thịnh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

580 Xưởng may Phạm Văn Thường Thôn 6, xã Vĩnh Thịnh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

581 Nhà nghi Dũng Phượng Thôn 10, xã Vĩnh Thịnh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

582 Cửa hàng điện máy Phú Nghị TDP Đông Thái, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

583 Cửa hàng điện máy Bùi Huế TDP Đông Thái, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

584 Xưởng gỗ Quý Hà Xã Vĩnh Thuận, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

585 Công ty TNHH Well Mart Swany Xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

586 Petrolimex - Cửa hàng 06 Xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

587 Petrolimex - Cửa hàng 58 Xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

588
Nhà máy sản xuất mũ giày Vĩnh Bảo thuộc Công ty TNHH 

Đỉnh Vàng
Xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

589 Nhà máy nước Tân Thanh Thông Hòa Nhất Xã Kiến Hưng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

590 Trung tâm sự nghiệp công xã Kiến Thụy Số 9 Thọ Xuân, xã Kiến Thụy PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

591 Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Kiến Thụy Cẩm Xuân, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

592 Cửa hàng Xăng dầu Thanh Sơn
Công ty CP Tân 

Thế Huynh
Thôn Xuân La, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

593 Trường Mầm non Thuận Thiên Thôn Xuân Úc, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

594 Công ty TNHH Hoàng Gia FaDin Tư nhân TDP Đề Thám, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

595 Karaoke Ngôi Sao Tư nhân TDP Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

596 Karaoke Nữ Hoàng 69 Tư nhân TDP Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

597 Karaoke Anh Đức Tư nhân TDP Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

598 Karaoke Trung Nghĩa Trâm Anh Tư nhân TDP Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

599 Karaoke Sunny Tư nhân TDP Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

600 Trường Mầm Non Bàng La cơ sở 1

Sở giáo dục 

thành phố Hải 

Phòng

Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

601 Trường Mầm Non Bàng La cơ sở 2

Sở giáo dục 

thành phố Hải 

Phòng

Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

602 Gas Bốn Hậu Tư nhân Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

603
Trung tâm Sự Nghiệp phường Đồ Sơn ( Trung tâm Văn Hoá 

Quận Đồ Sơn)

UBND tp. Hải 

Phòng
Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

604 Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng HP Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

605 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện An Lão Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

606

Nhà thi đấu, công trình phụ trợ trung tâm thể dục thể thao và 

sân vận động huyện An Lão thuộc Trung tâm văn hóa thông tin 

và thể thao huyện An Lão

Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

607 Điểm kho An Tiến thuộc Chi cục dự trữ Nhà nước Kiến An Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

608
Nhà máy kết cấu thép Hải Long thuộc Công ty cổ phần xây lắp 

Hải Long

Công ty cổ phần 

xây lắp Hải Long

thôn Phương Chử Đông, xã An Trường, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

609
Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH giày Thái Lịch Việt 

Nam
thôn Hòa Chử, xã An Trường, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

610 Cửa hàng xăng dầu Tân Viên

Công ty cổ phần 

xây dựng 

thương mại vận 

tải Minh Minh

Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

611 Cửa hàng xăng dầu Thuận Thiên

Công ty cổ phần 

xây dựng 

thương mại vận 

tải Minh Minh

thôn Quán Rẽ, Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

612 Cửa hàng xăng dầu Tân Nam

Công ty cổ phần 

xây dựng 

thương mại vận 

tải Minh Minh

thôn Tân Nam, Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

613 Cửa hàng xăng dầu Quán Rẽ

Công ty cổ phần 

xây dựng 

thương mại vận 

tải Minh Minh

thôn Quán Rẽ, Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

614 Kho Bạc Nhà nước Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

615 Chi nhánh cấp nước Hải Phòng 3 Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

616 Công ty TNHH Quang Hưng Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

617 Trung tâm y tế An Dương Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

618 Kho Vật Cách thuộc Chi cục dự trữ nhà nước Kiến An Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

619 CS gia công túi Tài Vinh Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

620 Xưởng sửa chữa ô tô Nam Sơn Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

621 Karaoke Lucky thuộc hộ kinh doanh Lucky
TDP Vĩnh Khê, phường An Hải, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

622
Trụ sở làm việc Công ty cổ phần thương mại đầu tư -phát triển 

Hoa Phượng

TDP An Trang, phường An Hải, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

623 Công ty cổ phần thương mại và thiết bị tàu thuỷ Đình Đô
Nguyễn Văn Linh, Phường An Hải, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

624 Công TNHH in và sản xuất Tân Lạc Việt Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

625
Tổng đại lý Total gaz và thiết bị vật tư PCCCthuộc Công ty 

TNHH kỹ thuật và CN Đông Nam Á
Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

626 Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Hồng Vận Thôn Câu Đông, xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

627
Nhà máy sản xuất bao bì PP thuộc Công ty cổ phần Phương 

Trung
An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

628
Cửa hàng xăng dầu An Đồng thuộc Công ty xăng dầu khu vực 

III - TNHH MTV
An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

629
Cửa hàng xăng dầu Hồng Phong thuộc Công ty xăng dầu khu 

vực III - TNHH MTV
An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

630
Petrolimex-Cửa hàng 78 thuộc Công ty xăng dầu khu vực III - 

TNHH MTV
An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

631 Bệnh viện y học cổ truyền An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

632 Công ty cổ phần DST Hà Nội - chi nhánh Hải Phòng An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

633 Trường cao đẳng du lịch Hải Phòng An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

634 Công ty cổ phần giấy Hải Phòng An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

635 Công ty TNHH công nghệ Hưng Sáng An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

636 Trường cao đẳng kỹ thuật Hải Phòng An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

637 Trường Mầm non An Thái Xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

638 Trường mầm non An Thọ Xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

639 Trường THCS Lương Khánh Thiện Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

640 Trường Tiểu học An Thắng Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

641 Trường THCS Tân Thắng (Điểm trường Xã An Thắng) Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

642 Trường Tiểu học Tân Dân Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

643 Trường THCS Tân Thắng (Điểm trường Xã Tân Dân) Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

644 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện An Lão Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

645 Trường Tiểu học Trần Tất Văn (Điểm trường số 2) Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

646 Trường mầm non Quang Trung Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

647 Trường tiểu học Quang Trung Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

648 Trường THCS Quang Trung Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

649 Trường mầm non Quang Hưng Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

650 Trường tiểu học Quang Hưng Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

651 Trường THCS Quang Hưng Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

652 Trường tiểu học Quốc Tuấn Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

653 Trường THCS Quốc Tuấn Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

654 Trường THPT Quốc Tuấn Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

655 Trường mầm non Quốc Tuấn Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

656 Trường tiểu học Bát Trang Xã An Trường, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

657 Trường THCS Bát Trang Xã An Trường, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

658 Trường mầm non Bát Trang Xã An Trường, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 
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659 Trường mầm non Trường Thành Xã An Trường, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

660 Trường tiểu học Trường Thọ Xã An Trường, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

661 Trường mầm non Trường Thọ Xã An Trường, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

662 HKD phùng Văn thắng Xã An Lão PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

663 hộ kinh doanh Vũ Tiến Tâm Xã An Lão PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

664 Công ty TNHH hương liệu thực phẩm Việt Nam phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

665 Kho hàng hóa Công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Tâm phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

666 Công ty TNHH bao bì và in ấn Sanyu Việt Nam phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

667 Công ty cổ phần bao bì nhựa Phú Sơn phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

668 Trụ sở Thành ủy Thủy Nguyên Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

669 Trụ sở UBND Thành phố Thủy Nguyên Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

670
Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thành phố Thủy 

Nguyên
Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

671 Khu dịch vụ và văn phòng Tô Chí Công Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

672
Công ty TNHH thương mại và sản xuất thiêt bị bếp cao cấp 

Thuận Long
Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

673
Siêu thị điện máy Mediamart Thủy Nguyên thuộc Chi nhánh 

Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam tại Hải Phòng
Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

674 Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thuận Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

675 Nhà ở và văn phòng Nguyễn Văn Hiền Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

676
Cửa hàng xăng dầu Huyền Anh thuộc Công ty TNHH thương 

mại và du lịch An Thịnh Phát

Công ty TNHH 

thương mại và 

du lịch An 

Thịnh Phát

phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 
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kiểm tra 
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677
Cửa hàng xăng dầu Minh Minh thuộc Công ty cổ phần xây 

dựng thương mại vận tải Minh Minh

Công ty cổ phần 

xây dựng 

thương mại vận 

tải Minh Minh

phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

678 Công ty cổ phần Văn Đóa Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

679 Công ty TNHH sản xuất - thương mại Điện Nam Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

680 Công ty cổ phần cơ khí đúc Mỹ Đồng Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

681 Công ty TNHH cơ khí đúc gang miền Bắc Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

682 Công ty TNHH đúc và cơ khí Thủy AVA Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

683 Công ty TNHH Phi Hùng Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

684 Nhà nghỉ Thùy Dung Tổ dân phố Quảng Thanh 3, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

685 Công ty TNHH đúc gang Thành Dung Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

686 Công ty TNHH cơ khí đúc Trường Mạnh Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

687 Công ty TNHH cơ khí Tuấn Mạnh Tổ dân phố Quảng Thanh 7, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

688 Công ty TNHH Đúc và gia công cơ khí Hải Phòng Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

689 Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Thắng Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

690 Công ty TNHH cơ khí đúc gang và thương mại Hùng Dũng Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

691 Công ty TNHH đúc và cơ khí Đồng Tâm Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

692 Công ty TNHH cơ khí đúc gang Duyên Hải Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

693 Công ty TNHH cơ khí đúc gang thép Mỹ Đồng Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

694 Công ty TNHH đúc Phương Anh Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

695 Công ty TNHH Xiang Fu VN Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

696 Công ty TNHH Anh Minh Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 
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697 Công ty TNHH Booming Industria Việt Nam Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

698 Công ty TNHH CK đúc kim loại Phương Tân Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

699 Công ty TNHH JWEC Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

700 Công ty cổ phần cơ khí Thành Hưng Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

701 Công ty TNHH IPC PLAST VN Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

702 Công ty TNHH khoa học công nghệ môi trường YETER Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

703 Công ty TNHH sản xuất bánh kẹo Hòa Bình Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

704 Công ty cổ phần nhựa H&D Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

705 Công ty TNHH Bẩy Bích Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

706 Công ty TNHH cơ khí đúc và thương mại Duy Phương Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

707 Karaoke Làn Sóng Xanh Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

708 Karaoke Vinh Thúy Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

709 Công ty TNHH An Thắng Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

710 Công ty TNHH PTKD TM Ngọc Anh Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

711 Xưởng chế biến thực phẩm Minh Vũ Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

712 Nhà nghỉ Bình Minh Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

713
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Thủy 

Nguyên
Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

714 Công ty TNHH cơ khí Đúc Thành Phương Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

715 Công ty TNHH đúc cơ khí Tiến Mạnh Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

716 Công ty CP cơ khí hóa chất Lạc Long Tư nhân Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

717 Khu di tích Bạch Đằng Giang
Cty TNHH DL 

Đức Khánh
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

718 Chợ Minh Đức
UBND Minh 

Đức
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

719 Cty CP Hóa chất Minh Đức Lại Văn Lườn phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

720 Nhà nghỉ Sơn Nguyên 2
Cô Hạnh

0943635969
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

721 Xưởng sản xuất gia công gỗ Trường Thanh Tư nhân phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

722 Công ty TNHH thiết bị điện Phương Giang Tư nhân phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

723 Công ty Cổ phần cơ khí Bình Minh Tư nhân phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

724 Công ty TNHH TMVT Minh Thắng Tư nhân phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

725 Công ty TNHH Châu Giang
Công ty TNHH 

Châu Giang
Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

726 Trường THPT Quang Trung
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

727 Trường THCS Phan Chu Trinh I
UBND Xã Việt 

Khê
Xã Việt Khê PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

728 Trường THCS Phan Chu Trinh II
UBND Xã Việt 

Khê
Xã Việt Khê PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

729 Trường mầm non Kỳ Sơn
UBND Xã Việt 

Khê
Xã Việt Khê PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

730 Trường tiểu học Kỳ Sơn
UBND Xã Việt 

Khê
Xã Việt Khê PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

731 Trường mầm non Phù Ninh
UBND Xã Việt 

Khê
Xã Việt Khê PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

732 Trường tiểu học Phù Ninh
UBND Xã Việt 

Khê
Xã Việt Khê PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

733 Trường THPT Quảng Thanh
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

734 Bến du thuyền Royal Marina
Công ty Du 

Thuyền Việt
Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

735 Học viện đua Ngựa Hoàng Gia Horse Academy
Công ty Cổ 

phần Vinpearl
Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

736 Trung tâm GDNN - GDTX Thủy Nguyên - Khu 1

Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hải 

Phòng

Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

737 Trung tâm GDNN - GDTX Thủy Nguyên - Khu 2

Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hải 

Phòng

Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

738 Trường Mầm non Lập Lễ
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

739 Trường mầm non Phả Lễ
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

740 Trường Mầm non Phục Lễ
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

741 Trường mầm non Tam Hưng
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

742 Trường Tiểu học Lập Lễ
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

743 Trường Tiểu học Phả Lễ
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

744 Trường Tiểu học Phục Lễ
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

745 Trường Tiểu học Tam Hưng
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

746 Trường Tiểu học Tam Hưng - Khu B
UBND Phường 

Thủy Nguyên
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

747 Trường Trung học cơ sở Lập Lễ
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

748 Trường Trung học cơ sở Phả Lễ
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

749 Trường Trung học cơ sở Phục Lễ
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

750 Trường Trung học cơ sở Tam Hưng
UBND phường 

Nam Triệu
phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

751 Trường Trung học phổ thông Nam Triệu - Cơ sở 1

Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hải 

Phòng

phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

752 Vinwonders Royal Park thuộc Công ty Cổ phần VINHOMES
Công ty Cổ 

phần Vinpearl
Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

753
Trung tâm dưỡng lão Diên hồng Vũ Yên thuộc Công ty cổ 

phần Diên Hồng Hà Nội
Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

754 Nhà máy sản xuất giày Vento
Công ty TNHH 

Nhật Việt
Số 132 Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

755 Trường mầm non Thành Tô.
UBND quận 

Hải An

Khu biệt thự Sao Đỏ BT02- BT03 đường Bùi 

Viện, TDP số 7, phường Hải An, thành phố Hải 

Phòng.

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

756
Chi nhánh công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt 

Nam (Skypec) tại Hải Phòng.

công ty TNHH 

MTV nhiên liệu 

hàng không Việt 

Nam

Số 960 đường Ngô Gia Tự, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

757
Chi nhánh tại Cát Bi - Công ty cổ phần nhiên liệu bay 

Petrolimex.

Công ty cổ phần 

nhiên liệu bay 

Petrolimex.

Số 960 đường Ngô Gia Tự, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

758 Hộ kinh doanh Phạm Thị Thu Hương (Khách sạn Minh Anh). Tư nhân
Số 161 Nguyễn Văn Hới, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

759 Trụ sở UBND phường Đông Hải
UBND TP Hải 

Phòng

Đường Đông Hải, Đông Hải 2, phường Đông 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

760 Trụ Sở Đội Cảnh sát GTTT số 4
Phòng Cảnh sát 

GT

đường Mạc Thái Tổ, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

761 Trụ sở Đồn Công an Đình Vũ
Công an TP Hải 

Phòng

đường nội bộ KCN Đình Vũ, phường Đông 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

762 Trụ sở Đảng ủy phường Đông Hải
Đảng bộ TP Hải 

Phòng
40 Nam Phong, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

763 Trụ sở ban chỉ huy Quân Sự phường Đông Hải

Ban chỉ huy 

Quân Sự TP Hải 

Phòng

42 Nam Phong, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

764 Trường mầm non Đông Hải 2
UBND phường 

Đông Hải
Số 28 Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

765 Trường mầm non Nam Hải
UBND phường 

Đông Hải
Số 55 Nam Hoà, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

766 Trường mầm non Kim Long Không
Số 16-18 Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

767 Chùa Linh Quang
Giáo hội phật 

giáo Hải Phòng

Số 457 Đường Đông Hải, phường Đông Hải, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

768 Miếu Hạ Đoạn
UBND phường 

Đông Hải
Đường Đông Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

769 Chùa Hạ Đoạn
UBND phường 

Đông Hải
Đường Đông Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

770 Chùa Xâm Bồ
UBND phường 

Đông Hải
TDP 2, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

771 Nhà thờ Xâm Bồ Không
Số 02 phố Nhà Thờ, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

772 Từ Lương Xâm
UBND phường 

Đông Hải
TDP 2, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

773
Cửa hàng trưng bày lốp An Thịnh thuộc Công ty TNHH dịch 

vụ và cung ứng vật tư An Thịnh

Công ty TNHH 

dịch vụ và cung 

ứng vật tư An 

Thịnh

Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

774
Bãi Xe Hoàng Anh thuộc Công ty Cổ phần liên vận quốc tế 

Hoàng Anh

Công ty Cổ 

phần liên vận 

quốc tế Hoàng 

Anh

Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

775
Bãi xe Xuân Trường Hai thuộc Công ty TNHH Xuân Trường 

Hai

Công ty TNHH 

Xuân Trường 

Hai

Đường K9, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

776
Cửa hàng xăng dầu Ngọc Kim Ngân thuộc Công ty TNHH 

Ngọc Kim Ngân

Công ty TNHH 

Ngọc Kim Ngân
Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

777 Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Idemitsu Q8 tại Hải Phòng

Công ty TNHH 

Xăng dầu 

Idemitsu Q8

Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

778
Cửa hàng xăng dầu container – Chi nhánh Công ty cổ phần 

xăng dầu HFC tại Hải Phòng

Công ty cổ phần 

xăng dầu HFC 

tại Hải Phòng

Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

779
Cửa hàng xăng dầu Hải Lộc thuộc Công ty TNHH ĐT&XD 

Hải Lộc

Công ty TNHH 

ĐT&XD Hải 

Lộc

Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

780
Cửa hàng xăng dầu Tân Hồng thuộc Công ty xăng dầu khu vực 

III - TNHH MTV

Công ty xăng 

dầu khu vực III - 

 TNHH MTV

Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

781
Petrolimex-Cửa hàng 76 thuộc Công ty xăng dầu khu vực III - 

TNHH MTV

Công ty xăng 

dầu khu vực III - 

 TNHH MTV

đường Bùi Viện, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

782
Petrolimex - Cửa hàng 87 thuộc Công ty xăng dầu khu vực III - 

TNHH MTV

Công ty xăng 

dầu khu vực III - 

 TNHH MTV

đường Liên Phường, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

783
Cửa hàng xăng dầu Đông Hải thuộc Công ty TNHH XNK Phú 

Lâm

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

Phú Lâm.

Số 1356 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

784
Bãi xe và cửa hàng xăng dầu PL OIL thuộc Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu Phú Lâm.

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

Phú Lâm.

Đường Chùa Vẽ (356 - Đình Vũ), phường 

Đông Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

785
Tổng kho gỗ Trường Xuân thuộc Công ty CPTM vận tải 

Trường Xuân

Công ty CPTM 

vận tải Trường 

Xuân

Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

786
Kho bãi Hà Anh thuộc Công ty TNHH vận tải thương mại Hà 

Anh

Công ty TNHH 

vận tải thương 

mại Hà Anh

Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

787 Hộ kinh doanh Phạm Thị Kim Liên (Massage Hoa Phượng) Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

788 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH TM Hoa Sen
Công ty TNHH 

TM Hoa Sen
Khu Bình Kiều 2, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

789 Hộ kinh doanh Cửa hàng Gas Thịnh Phát Số 577 Đông Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

790 Xưởng in Thanh Hùng thuộc Công ty TNHH Thanh Hùng
Công ty TNHH 

Thanh Hùng
Số 107 Kiều Hạ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

791 Hộ kinh doanh Bùi Thị Phượng Không
111, 113 Hoàng Thế Thiện, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

792 Hộ kinh doanh Hoàng Thị Tuyết Không
121 Hoàng Thế Thiện, phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

793 Công ty cổ phần thương mại TTC Không
630 Lê Thánh Tông, phường Đông Hải, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

794 Công ty cổ phần thiết bị điện - điện tử bách khoa Không
561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

795 Khách sạn Dầu khí Không 344 Đà Nẵng, phường Đông Hải, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

796 Công ty Cổ phần nhựa và cơ khí Hải Phòng Không
1095 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

797
Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản 

Anh Minh
Không 210 Chùa Vẽ, phường Đông Hải, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

798 Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Anh Minh Không 210 Chùa Vẽ, phường Đông Hải, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

799 Chi nhánh Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm tại Hải Phòng Không
687 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

800 Chợ Đằng Lâm Không Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

801 Hộ kinh doanh Cao Thị Hà 1982 Không
Số 19/333A Văn Cao, An Khê 1, Hải An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

802 Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Cửa Biển Không
Lô 04/16D Lê Hồng Phong, khu dân cư Trung 

Hành 5, Hải An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

803 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Miên Không
Số 257 Văn Cao, phường Hải An, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

804
Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

3B Land

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

3B Land

Số 94/40 Đỗ Nhuận, phường Hải An, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

805 Công ty TNHH đầu tư thương mại Quốc tế Minh Châu Không
Số 5+6, lô số 15B đường Lê Hồng Phong, 

phường Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

806 Hộ kinh doanh Phạm Hưng Giang Không
Số 52 lô 16D Trung Hành 5, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

807 Hộ kinh doanh Phạm Văn Thái 1972 Không
Số 1/231 Văn Cao, phường Hải An, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

808 UBND phường Hải An
UBND thành 

phố Hải Phòng
Số 10/15A Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

809
Chi nhánh Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực 

Hải An

Điện lực Hải 

Phòng

Khu trung tâm hành chính, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

810
Địa điểm kinh doanh số 1 – Công ty cổ phần xăng dầu Bạch 

Đằng

Công ty cổ phần 

xăng dầu Bạch 

Đằng

Số 05/11A Lê Hồng Phong, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

811 Cửa hàng xăng dầu Hoa Phượng 6
Công ty TNHH 

TM Hoa Phượng

Số 1096 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

812 Cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng

Công ty cổ phần 

xăng dầu Bạch 

Đằng

Số 1092 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

813 Trạm biến áp 110KW Cát Bi
Công ty Điện 

lực HP
phường Hải An, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

814 Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty TNHH Huyền Linh
Công ty TNHH 

Huyền Linh

Số 1055 Ngô Gia Tự, phường Hải An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

815 Chi cục dự trữ nhà nước khu vực 3
Cục dự trữ nhà 

nước
số 19 DT355, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

816 Hộ kinh doanh cá thể Đinh Thị Vân Tư nhân TDP Phấn Dũng, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

817
Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị khách sạn Phạm 

Kiên
Tư nhân số 77-79 Hợp Hòa, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

818 Xưởng gỗ Dương Huyền Tư nhân
Số 134 đường Tư Thủy, phường Dương Kinh, 

TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

819
Xưởng thu gom và phân loại phế liệu thuộc Hộ kinh doanh phế 

liệu Giang Long
Tư nhân

Tổ 9 phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, 

TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

820 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Anh Tuấn Tư nhân
Số 1/135 đường Vũ Thị Ngọc Toàn, phường 

Dương Kinh, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

821
Cửa hàng đồ gỗ Quốc Huy thuộc Hộ kinh doanh cá thể Phạm 

Thị Huyền
Tư nhân

Số 1389 đường Phạm Văn Đồng, phường 

Dương Kinh, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

822 Trung tâm hội trợ triển lãm quốc tế Hải Phòng
Công ty cổ phần 

ACS Việt Nam

Km10 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

823 Xưởng may thuộc HKD Vũ Văn Duy Tư nhân
Ngõ 494 đường Tư Thủy, Dương Kinh, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

824 Xưởng may thuộc HKD Trịnh Tiến Hoàng Tư nhân
Ngõ 494 đường Tư Thủy, Dương Kinh, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

825 Công ty TNHH may Tiến Nga Tư nhân Số 200 Đại Thắng, Dương Kinh,Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

826 Xưởng may thuộc Công ty TNHH sản xuất Trang Anh Tư nhân
Số 111, tổ 3, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

827 Hộ kinh doanh Phạm Thị Hải Yến Tư nhân
Số 36 đường Đại Thắng, Dương Kinh, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

828 Xưởng may Hồng Quân Tư nhân Số 78 Sông He, Dương Kinh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

829 Đài hoá thân Hoàn vũ. Tư nhân
Đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, 

TP Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

830 Trường Mầm non Sơn Ca UBND đặc khu Thôn 9 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

831 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi UBND đặc khu Thôn 3 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

832 Trường THCS TT Cát Bà UBND đặc khu
Số 101 đường Hà Sen, thôn 3 Cát Bà, đặc khu 

Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

833 Trường THPT TT Cát Bà Sở GD và ĐT
Số 79 đường Hà Sen, thôn 3 Cát Bà, đặc khu 

Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

834 Trung tâm y tế huyện Cát Hải
Sở y tế Hải 

Phòng

Số 123 đường Hà Sen, thôn 3 Cát Bà, đặc khu 

Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

835 Khách sạn Các Hoàng Tử

Công ty CP 

thương mại 

Song Anh

Số 303 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

836 Khách sạn Thủy Anh Tư nhân
Số 175 đường 1/4, thôn 17 Cát Bà, đặc khu Cát 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

837 Khách sạn Romance Tư nhân
Số 69 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

838 Khách sạn Rồng Biển

Công ty TNHH 

TMDV Lê 

Thanh

Số 03 ngang Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

839 Khách sạn Trường Giang Tư nhân
Số 301 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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Hình thức 

kiểm tra 
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840 Khách sạn An Dương Tư nhân
Số 202 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

841 Khách sạn Lan Hạ 2 Tư nhân
Số 19 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

842 Khách sạn Lan Hạ Tư nhân
Số 21 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

843 Nhà hàng Marigold Tư nhân
Số 173-174 đường 1/4, thôn 17 Cát Bà, đặc khu 

Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

844 Khách sạn Nam Phong Tư nhân
Số 163 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

845 Khách sạn Trà My

Công ty TNHH 

Dịch vụ thủy 

sản du lịch Cát 

bà

Số 227 đường 1/4, thôn 18 Cát Bà, đặc khu Cát 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

846 Cửa hàng xăng dầu Cát Bà (25)
Cty xăng dầu 

KV3

Số 01 đường Hà Sen, thôn 6 Cát Bà, đặc khu 

Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

847 Cửa hàng xăng dầu Cát Bà (69)
Cty xăng dầu 

KV3
Thôn Hùng Sơn, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

848 Nhà hàng Gia Cát Long 2 Tư nhân
Số 106 đường Tùng Dinh, thôn 15 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

849 Trường TH&THCS Xuân Đám UBND đặc khu Thôn 3 Xuân Đám, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

850 Chợ An Sinh Kim Xuyên 3, phường Phạm Sư Mạnh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

851 Chợ Thất Hùng Phượng Hoàng, phường Bắc An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

852 Chợ Lê Ninh Ninh Xá, phường Bắc An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

853 Công ty CP xây dựng thương mại và vận tải QH xã Nam An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

854 Karaoke Cau Vua
Bản Trại, 

Trần Liẽu
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

855 Karaoke Sao Việt
Bản Trại, 

Trần Liẽu
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

856
Xưởng may, gia công quần áo thuộc Công ty TNHH Dương 

Kiền

Công ty TNHH 

Dương Kiền

Thôn Trung Hạng, Xã Kim Thành, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

857
Nhà máy sản xuất thuộc Công ty TNHH Thực phẩm F&G Việt 

Nam

Công ty TNHH 

Thực phẩm 

F&G Việt Nam

Xã An Thành, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

858
Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH Đầu tư thương mại 

Minh An Vina - Chi nhánh Hải Dương

Công ty TNHH 

Đầu tư thương 

mại Minh An 

Vina

Xã An Thành, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

859 Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Mạnh Ngân Kim Thành, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

860 Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bình Dân Kim Thành, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

861 Công ty TNHH Du lịch & TM Tân An Kim Thành, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

862 Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú Kim Thành, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

863 Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Lai Vu Thôn Hợp Nhất, xã Lai Khê PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

864 Công ty nước sạch Nhà Hoa - Cương Thôn Thanh Liên, Xã Lai Khê PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

865 HTX dịch vụ nước sinh hoạt Cổ Dũng
Nguyễn Khắc 

Dương
Thôn Bắc, xã Lai Khê PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

866 Công ty nước sạch Thượng vũ Thôn Thượng Đỗ, Xã Lai Khê PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

867 Công ty TNHH SXTM Viethome Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

868 Trụ sở chi nhánh ngân hàng Công thương Đông HD P. Kinh Môn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

869
Khách sạn Duyên Hải 2 thuộc DNTN Dịch vụ & Thương mại 

Duyên Hải
P. Chu Văn An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

870 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Sân gôn Chí Linh
Phố Thái Học 2, Phường Chu Văn An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

871
Khu thể thao vui chơi giải trí mini Golf Family thuộc HKD 

Mạnh Phương
phường Chu Văn An TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

872
Trung tâm thương mại Vincom+ thuộc Chi nhánh tại Hải 

Dương - Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail
P. Chu Văn An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

873 Chợ Sao Đỏ P. Chu Văn An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

874 Cửa hàng kinh doanh KDMHL Thúy Lượng phường Nguyễn Trãi TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

875 Cửa hàng kinh doanh KDMHL Kiên Hải phường Trần Nhân Tông TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

876 CHXD Hoàng Xuân

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Xuân

xã An Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

877 Công ty TNHH MTV Vũ Công xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

878 Công ty TNHH Yến Thanh xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

879 Công ty CP gốm Chu Đậu xã Thái Tân, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

880 Trường THCS Ngô Gia Tự Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

881 Trường Tiểu học Tô Hiệu Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

882 Trung tâm tiệc cưới và sự kiện Âu Cơ
Công ty TNHH 

Thăng Long
Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

883 Khách sạn Đồng Xanh

Doanh nghiệp 

tư nhân Tiến 

Dũng

Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

884 Khách sạn nhà hàng Phan Anh
Công ty TNHH 

Hữu Nghị
Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

885 Trung Tâm phòng chống bệnh tật tỉnh HD Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

886 Cửa hàng xăng dầu Tiền Tiến Nam Đồng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

887 Trường Cao Đẳng giao thông đường thủy I Nam Đồng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

888 Công ty cp Kết cấu thép Hà Trung Nam Đồng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

889 Trường Cao Đẳng nghề Hải Dương Ái Quốc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

890 Trường mầm non Quang Khải UBND xã Tứ Kỳ Tân Quang, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

891 Nhà nghỉ Ánh Bình Minh thuộc Hộ kinh doanh Bùi Sỹ Thoa
Hộ kinh doanh 

Bùi Sỹ Thoa
An Nhân Đông, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

892 Nhà nghỉ 99 thuộc Hộ kinh doanh Trần Thị Huế
Hộ kinh doanh 

Trần Thị Huế
Quàn , Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

893 Nhà nghỉ Đức Phúc thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vang

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Vang

Quàn, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

894 Nhà nghỉ Lâm Tùng thuộc Hộ kinh doanh Phạm Quang Tuyên

Hộ kinh doanh 

Phạm Quang 

Tuyên

Bích Đồng, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

895
Cửa hàng kinh doanh đồ gỗ Thái Chinh thuộc Hộ kinh doanh 

Phạm Xuân Thái

Hộ kinh doanh 

Phạm Xuân Thái
Mạc Xá, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

896
Cơ sở sản xuất gia công hàng may mặc thuộc Hộ kinh doanh 

Trần Đức Duy

Hộ kinh doanh 

Trần Đức Duy
Cự Lộc, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

897
Cửa hàng kinh doanh đồ gỗ Vang Tảo thuộc Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Vang

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Vang

Quàn, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

898
Cơ sở sản xuất, gia công đồ gỗ thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn 

Quốc Phương

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Quốc 

Phương

La Tỉnh Bắc, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

899
Cửa hàng kinh doanh đồ gỗ Anh Dũng thuộc Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Chung

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Chung

Mạc Xá, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

900
Cơ sở sản xuất bao bì Mạnh An thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn 

Hải Việt

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Hải Việt
Vạn Tải, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

901 Trụ sở Công an xã Tứ Kỳ
Công an xã Tứ 

Kỳ
Quàn, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

902
Cửa hàng kinh doanh nội thất, vật liệu xây dựng thuộc Hộ kinh 

doanh Bùi Duy Văn

Hộ kinh doanh 

Bùi Duy Văn
Vạn Tải, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

903 Nhà hàng Ngọc Hà thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Hà

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hà

La Tỉnh Nam, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

904
Địa điểm kinh doanh 00008 - Công ty TNHH Sức khỏe và y 

dược Hùng Vương - Đồng Tâm DOCGROUP

Công ty TNHH 

Sức khỏe và y 

dược Hùng 

Vương - Đồng 

Tâm 

DOCGROUP

Mạc xá, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

905
Cơ sở sản xuất gia công khuôn mẫu thuộc Công ty TNHH 

Thực nghiệm quốc tế Thái Hùng

Công ty TNHH 

Thực nghiệm 

quốc tế Thái 

Hùng

Thị Tứ, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

906 CHXD Quán Ngái thuộc Công ty TNHH MTV Đắc Thành Xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

907 Công ty TNHH MTV Thương mại vận tải Ánh Linh Xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

908 Công ty TNHH Babeeni Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương Xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

909
Cơ sở sản xuất chế biến gỗ Tâm Phong của HKD Bùi Khắc 

Phong
Đỗ Xá, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

910 Trụ sở UBND xã Tân An Thôn Đồng Lạc, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

911 Trụ sở Đảng ủy - HĐND xã Tân An Thôn Hữu Chung, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

912 Trụ sở Công an xã Tân An thôn Ứng Mộ, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

913 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Khúc Thừa Dụ Thôn Động Trạch, xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

914 Trụ sở Công an xã Khúc Thừa Dụ Thôn Đà Phố, xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

915 Trường Tiểu học Hồng Phúc Đà Phố, Xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

916 Trường THCS Hồng Phúc Đà Phố, Xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

917 Trường THPT Hưng Đạo Phạm Thế Ngôn thôn Lạc Dục, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

918
Cơ sở sản xuất, gia công hàng may mặc - Công ty TNHH Thêu 

Thiên Lợi

DING,JINGLO

NG
thôn Lạc Dục, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

919 Công ty Cổ phần thêu may Minh Tú thị tứ Hưng Đạo, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

920 Công ty TNHH Thảo Nguyên thị tứ Hưng Đạo, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

921 CHXD Chợ Mũ thuộc DNTN DVTM Huy Quang Xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

922 CHXD số 38 thuộc Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Miền Bắc Xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

923 Nhà nghỉ 7 tầng thuộc Hộ kinh doanh Hotel Dương Thanh Xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

924 Công ty TNHH DVTMTH Phạm Thế Phi Xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

925 Công ty TNHH B&B Vina Xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

926
CHXD Đại Sơn thuộc CN Công ty CPXD,DK Pvoil Hải Phòng 

tại HD
Xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

927
CHXD Ngọc Sơn thuộc Công ty TNHH MTV TM và Dv Tiến 

Minh
Xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

928 Trường Tiểu học Tiên Động Xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

929 Trường THCS Tiên Động Xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

930 CHXD Cầu Xe thuộc DNTN Hữu Thậm Xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

931 Trạm biến áp 110KV Nguyên Giáp Xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

932 Nhà nghỉ Bảo Yến Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

933 Trường mầm non Tứ Minh Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

934 Trường tiểu học Tứ Minh Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

935 Trường THCS Tứ Minh Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

936 Trường mầm non Cẩm Đoài Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

937 Trường Tiểu học Cẩm Đoài Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

938 Trường THCS Cẩm Đoài Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

939 Trường THCS Chuyên Nguyễn Huệ Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

940 Trường Đại học Hải Dương Cơ sở 2 Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

941 Trường mầm non hải Tân Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

942 Trường mầm non Măng Non Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

943 Trường mầm non Ngọc Sơn Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

944 Trường mầm non Tân Hưng Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

945 Trường Mầm non và Tiểu học Sao Mai Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

946 Trường tiểu học Hải Tân Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

947 Trường tiểu học Ngọc Sơn Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

948 Trường tiểu học Tân Hưng Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

949 Trường THCS Hải Tân Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

950 Trường THCS Ngọc Sơn Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

951 Trường THCS Tân Hưng Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

952 Xí nghiệp điện lực Hải Dương Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

953 Trường Cao đẳng du lịch và công thương Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

954 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

955 Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

956 Ký túc xá học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

957 Trường mầm non Hoa Linh Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

958 Trường THCS Lê Quý Đôn Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

959 Trường Mầm non Bình Minh Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

960 Trường tiểu học Bình Minh Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

961 Trường THCS Bình Minh Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

962 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

963 Trường Mầm non Trần Phú Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

964 Trường mầm non Thanh Bình Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

965 Trường tiểu học Thanh Bình Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

966 Trường THPT Nguyễn Du Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

967 Thẩm mỹ viện Sanwon Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

968 Trụ sở làm việc Cục thống kê tỉnh Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

969 Nhà ở xã hội Khu dân cư Đông Ngô Quyền (Chung cư Hudic) Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

970 Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

971 Trường CĐ Dược TW Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

972
Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên - Cơ sở Hải 

Dương
Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

973 Bệnh viện trường ĐH kỹ thuật Y tế Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

974 Bệnh viện Phổi Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

975 Trường tiểu học Tân Bình Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

976 Trường THCS Tân Bình Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

977 Trường mầm non Tân Bình Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

978 Trường mầm non Hoa Anh Đào Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

979 Trường mầm non Lê Thanh Nghị Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

980 Công trình nhà hỗn hợp số 9/38 Bùi Thị Xuân Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

981 Trường THPT Thành Đông Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

982 Nhà phân phối chăn ga gối đệm Phương Hoàn Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

983 Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

984 Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

985 Trường THCS Võ Thị Sáu Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

986 Trường THPT Hồng Quang Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

987 Trường mầm non Việt Hòa Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

988 Trường tiểu học Việt Hòa Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

989 Trường THCS Việt Hòa Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

990 Trường Tiểu học TT Lai Cách Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

991 Trường THCS TT Lai Cách Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

992 Trường mầm non TT Lai Cách Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

993 Trường Tiểu học Cao An Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

994 Trường mầm non Cao An Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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kiểm tra 
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995 Trường THCS Cao An Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

996
Tòa nhà Vĩnh Lộc - Công ty TNHH MTV thương mại và dịch 

vụ Vĩnh Lộc; P Tân Bình
Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

997 Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

998 UBND phường Thạch Khôi Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

999 UBND phường Tứ Minh Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1000 Nhà nghỉ Thuấn Anh Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1001 Nhà nghỉ Như Ý Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1002 Nhà nghỉ Châu Giang Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1003 Nhà nghỉ Tuấn Anh Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1004 Nhà nghỉ Đức Duy Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1005 Chùa Phúc Chuông Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1006 Chùa Phúc Khánh Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1007 Chùa Pháp Hoa Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1008 Chùa Đống Cao Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1009 Chùa Linh Sơn Vạn Phúc Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1010 Chùa Phúc Duyên Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1011 Trường tiểu học Thống Nhất UBND xã xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1012 Trường Tiểu học Đoàn Thượng UBND xã xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1013 Trường Tiểu học Thống Kênh UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1014 Trường Tiểu học Lê Lợi UBND xã xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1015 Trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1016 Điểm trường khu B - trường Tiểu học thị trấn Gia Lộc II UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1017 Điểm trường khu A - trường Tiểu học thị trấn Gia Lộc II UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1018 Trường Tiểu học Gia Tân UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1019 Trường Tiểu học Gia Khánh UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1020 Trường Tiểu học Tân Tiến UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1021 Trường THCS Thống Nhất UBND xã xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1022 Trường THCS Lê Lợi UBND xã xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1023 Trường THCS Toàn Thắng UBND xã xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1024 Trường THCS TT Gia Lộc - Khu A UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1025 Trường THCS TT Gia Lộc - Khu B UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1026 Trường THCS Gia Tân UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1027 Trường THCS Lê Thanh Nghị UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1028 Trường THCS Gia Khánh UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1029 Trường THCS Tân Tiến UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1030 Trường THCS Gia Lương UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1031 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Gia Lộc - Cơ sở 1 UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1032 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Gia Lộc - Cơ sở 2 UBND xã xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1033 Phòng khám đa khoa Thiện Đức - HKD Bùi Thế Thi Tư nhân xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1034 Cửa hàng kinh doanh điện máy Đoàn Bắc Tư nhân xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1035
Cửa hàng kinh doanh quần, áo may sẵn thuộc HKD Bùi Thị 

Nhài
Tư nhân xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1036
Cửa hàng kinh doanh tạp hóa thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn 

Khắc Doanh
Tư nhân xã Hải Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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1037 Nhà điều hành và Trạm thu phí nút giao GL38B Tư nhân xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1038 Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Gia Trưởng Tư nhân xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1039 Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Trung Thúy Tư nhân xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1040 Cơ sở sản xuất bánh đa Q5 thuộc Hộ kinh doanh Đỗ Thị Lánh Tư nhân xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1041
Dự án cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi do bà Dương Thị 

Huyền làm chủ đầu tư
Tư nhân xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1042 Công ty TNHH cơ khí Santo Việt Nam Tư nhân xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1043
Công trình nhà xưởng gia công giày dép da do ông Lê Hoàng 

Hà sở hữu
Tư nhân xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1044
Nhà xưởng gia công, chế biến gỗ hộ kinh doanh Trương Đình 

Vương
Tư nhân xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1045 Chi nhánh Công ty Cổ phàn L.Q JOTON tại Hải Dương Tư nhân xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1046
Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng - Công ty CP xây dựng và 

thương mại Phượng Hoàng
Tư nhân xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1047

Trạm dừng nghỉ trái tuyến SA1(hướng Hải Phòng-Hà Nội) - 

Công ty TNHH đầu tư thương mại Nam Ninh (đơn vị khai thác 

sử dụng)

Tư nhân
Km53+400, đường ô tô cao tốc HN-HP, xã Gia 

Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1048

Trạm dừng nghỉ phải tuyến SA2 (hướng Hà Nội-Hải Phòng) - 

Công ty TNHH đầu tư thương mại Nam Ninh (đơn vị khai thác 

sử dụng)

Tư nhân
Km53+400, đường ô tô cao tốc HN-HP, xã Gia 

Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1049
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi 

nhánh huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Tư nhân xã Gia Lộc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1050
Trạm xăng dầu số 3 – CN hải Dương Công ty cổ phần Việt 

Xuân Mới
Tư nhân xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1051
Trạm xăng dầu số 4 – CN hải Dương Công ty cổ phần Việt 

Xuân Mới
Tư nhân xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1052
Petrolimex - Cửa hàng 34 thuộc Công ty TNHH Một thành 

viên Xăng dầu Hải Dương
Tư nhân Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1053 CHXD Cầu Tràng thuộc Công ty TNHH Hoa Phượng Tư nhân Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1054
CHXD Trường Sơn thuộc Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Trường Sơn
Tư nhân Xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1055
CHXD Ngô Quyền thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Tiến Cường
Tư nhân Xã Hải Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1056 CHXD Ngũ Hùng thuộc Công ty TNHH Bảo Tấn Tư nhân Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1057 CHXD Thanh Giang thuộc Công ty TNHH Tuấn Dũng Tư nhân Xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1058 CHXD Hoàng Phú - Công ty TNHH Hoàng Phú Tiền Phong Tư nhân Xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1059 CHXD Tân Trào thuộc Công ty TNHH Phạm Tường Tư nhân Xã Hải Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1060
CHXD Anh Tuấn thuộc Công ty TNHH MTV sản xuất thương 

mại Anh Tuấn
Tư nhân Xã Hải Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1061 CHXD Hoàng Linh HT thuộc Công ty TNHH Hoàng Linh HT Tư nhân Xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1062 CHXD Triệu Phố thuộc DNTN Triệu Tuấn Khang Tư nhân Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1063 CHXD Tiến Mạnh thuộc Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Tư nhân Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1064 CHXD Hồng Quang thuộc Công ty TNHH MTV Trang Lâm Tư nhân Xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1065 CHXD Minh Luận thuộc Công ty TNHH Đức Hiếu Tư nhân Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1066 CHXD Tứ Cường thuộc Công ty CP XD DK PVOIL Ninh Bình Tư nhân Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1067 CHXD Chi Lăng Nam thuộc Công ty CP xăng dầu Ken da Tư nhân Xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1068 Tòa nhà hỗn hợp của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Trung Tư nhân Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1069 Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện Tư nhân Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1070
Chợ - TTTM Hà Phương thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà 

Phương
Tư nhân Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1071 Khách sạn Tuấn Anh của ông Phạm Văn Thuấn Tư nhân Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1072 Kho hàng thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Thừa Thiện Tư nhân xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1073 Kho hàng thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chính Tư nhân xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1074 Kho hàng thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Văn Khanh Tư nhân xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1075 Kho hàng thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành Tư nhân xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1076 Kho hàng thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiệu Tư nhân xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1077 Kho hàng thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thuận Tư nhân xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1078 Kho hàng thuộc hộ kinh doanh Phạm Văn Trưởng Tư nhân xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1079 Công ty TNHH Thanh Hoa Garment Tư nhân xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1080 Kho hàng thuộc hộ kinh doanh Vũ Công Thành Tư nhân xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1081 YODY Kẻ Sặt Khu 4 PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1082 Trường mầm non Hùng Thắng xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1083 Trường mầm non Vĩnh Hồng xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1084 Công ty TNHH phòng khám đa khoa Việt Mỹ xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1085 Công ty TNHH may mặc Thiên Phú xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1086 Công ty TNHH Gaz Đình Vũ xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1087 Trường Mầm non Vĩnh Hưng xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1088
KHU VUI CHƠI MEO MEO THUỘC HKD NGUYỄN VĂN 

TRUNG CG
xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1089 TRƯỜNG MẦM NON KẺ SẶT xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1090 TRƯỜNG MẦM NON KIDS HOUSE TOÀN GIA xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1091 XÍ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 3 xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1092 CÔNG TY TNHH GAS SƠN OANH xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1093
NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH BÌNH GIANG 

HẢI DƯƠNG
xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1094 NHÀ THỜ GIÁO XỨ KẺ SẶT xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1095 NHÀ THỜ GIÁO XỨ AN TÔN xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1096 NHÀ THỜ GIÁO XỨ PHÊ RÔ xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1097 TRƯỜNG MẦM NON ĐA MINH xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1098 NHÀ HÀNG LẨU NƯỚNG 61 xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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1099 NHÀ NGHỈ TIẾN ĐẠT xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1100
CHXD Vĩnh Tuy - Công ty TNHH dịch vụ và thương mại An 

Phát
xã Kẻ Sặt - Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1101 CHXD Quán Gỏi - DNTN Thúy Liễu xã Kẻ Sặt - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1102 CHXD Kẻ Sặt - DNTN Tân Hồng xã Kẻ Sặt - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1103
CÔNG TY TNHH PHUN SƠN TĨNH ĐIỆN HUY HOÀNG 

HN
xã Bình Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1104 Hộ kinh doanh Phạm Văn Duẩn Lôi Xá PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1105 Trụ sở HĐND xã Lê Xuân Dũng Văn Thai PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1106 Trụ sở CAX
Nguyễn Thịnh 

Cường
Xuân Kiều PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1107 Trụ sở UBND xã Tuệ Tĩnh
Nguyễn Thị 

Hạnh
Nghĩa Phú PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1108 Cơ sở sản xuất hàng may mặc
Nguyễn Văn 

Quyết
Hoành Lộc PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1109 Công ty TNHH may Thắng Nhung Văn Thai PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1110 HKD Nguyễn Đăng Sơn xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1111 Trạm biến áp 220KV Hải Dương Xã Tuệ TĩnhTP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1112 Trường mầm non Tân Trường xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1113 Cơ sở KD DV karaoke Luxury xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1114
Phòng khám Đa khoa Quang Vĩnh thuộc Công ty TNHH Khám 

chữa bệnh Vĩnh Linh
xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1115
Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại Hòa Bình thuộc Công ty 

TNHH Công nghiệp dịch vụ Hòa Bình
xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1116 Trường mầm non Cẩm Điền xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1117 Trường mầm non Cẩm Phúc xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1118 Nhà nghỉ Hà Trang xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1119 Cơ sở sản xuất gỗ Lương Đình Tuân xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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1120 Nhà hàng Phúc Lộc xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1121 Nhà trọ Hải Yến thuộc Hộ kinh doanh Lương Trọng Nay xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1122 Trường mầm non Cẩm Đông xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1123 Cơ sở KD DV Karaoke Thiên Hà xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1124 Nhà nghỉ Đồng Quê xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1125
Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng của Hộ kinh doanh Lê 

Minh Đức
xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1126 Trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1127 Trụ sở Công an xã xã Mao Điền, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1128 Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1129
CHXD tân Trường - Chi nhánh Công ty CP xăng dầu dầu khí 

PVOIL Hải Phòng tại HD
Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1130 CHXD Quý Dương - DNTN Ánh Vân; Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1131 CHXD Cầu Ghẽ - Xí nghiệp kinh doanh Vật tư nhiên liệu Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1132 Công ty CP dinh dưỡng Thái Lan Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1133
Chi nhánh Công ty CP nhà khung thép và thiết bị công nghiệp 

tại HD
Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1134 Công ty CP que hàn điện Việt Đức Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1135 Cửa hàng Điện máy xanh Tân Trường Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1136 Công ty TNHH kỹ thuật chính xác hợp chí Việt Nam Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1137 CHXD Lê Xá - Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1138
CHXD Long Hưng - Hoàng Anh; Chi nhánh Hải Dương - 

Công ty TNHH Long Hưng - Hoàng Anh
Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1139 Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đắc Phúc Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1140 Công ty TNHH Lâm Huy TP Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1141 Công ty TNHH Đồng Bằng Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1142 Trường mầm non Cẩm Hoàng xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1143 Trường THCS Cẩm Giang xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1144 Trường Tiểu học Cẩm Giang xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1145 Trường mầm non Cẩm Giang xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1146
Cơ sở sản xuất, kinh doanh của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Minh
xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1147 Trụ sở ĐU xã Cẩm Giang xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1148 Trụ sở UBND xã Cẩm Giang xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1149 Trụ sở CAX xã Cẩm Giang xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1150 CHXD Bốn Sao - Công ty TNHH MTV Bốn Sao Xã Cẩm Giang, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1151 CHXD Cẩm Định - Công ty TNHH Tắc Tân Xã Cẩm Giang, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1152 Trụ sở làm việc ĐU-HDND-UBND xã Kẻ Sặt Xã Kẻ Sặt,TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1153 Trụ sở làm việc Công an xã Kẻ Sặt Xã Kẻ Sặt,TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1154 Công ty TNHH MTV kinh doanh dầu khí Việt Hải xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1155
Cửa hàng xăng dầu Petrolimex cửa hàng số 41 thuộc Công ty 

TNHH MTV xăng dầu Hải Dương
xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1156 Trụ sở làm việc của HĐND xã Bình Giang xã Bình Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1157 Công ty TNHH GLGNET Electronics Việt Nam
Khu nhà xưởng cho thuê Hải thành, Dương 

Kinh, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1158 Xí nghiệp PP3 thuộc Công ty CP Bao bì PP Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1159 Công ty TNHH nhựa Tân Kỳ Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1160 Công ty cổ phần Hải Bình Phát Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1161 Công ty TNHH Jia Yang Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1162 Công ty cổ phần TM Hoa Nhung Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1163 Công ty CP sản xuất giấy Mỹ Hương Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1164 Công ty Cổ phần Lam Sơn Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1165 Công ty cổ phần gỗ Havico Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1166 Công ty TNHH Vạn Uy Việt Nam Xã An Khánh, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1167 Công ty CP xây dựng xuất nhập khẩu Toàn Thắng Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1168 Công ty TNHH Chinh Thái Xã An Khánh, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1169 Cửa hàng vật liệu nội thất Lợi Nga Phường An Hải, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1170
Địa điểm kinh doanh số 01 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

3B Land thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 3B Land

Số 27/40 đường 

Đỗ Nhuận, Hải 

An, HP

quý IV/2026 PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1171 Công ty TNHH An Thịnh Đường 355, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1172 Công ty cổ phần bao bì Tiền Phong 02 An Đà, phường Gia Viên, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1173
Tòa nhà Hồng Phát 1 thuộc Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng 

Phát

Công ty cổ phần 

ô tô xe máy 

Hồng Phát

94 Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1174
Văn phòng Đại diện Công ty TNHH MTV kho vận Vietsun 

Hải Phòng

Số 371+373+373 Đường Lê Thánh Tông, 

phường Ngô Quyền Hải Phong
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1175 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng
Số 6 lô 3A dự án khu đô thị mới Ngã 5 sân bay 

Cát Bi, phường Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1176 Công ty TNHH khí công nghiệp Messer phường Phạm Sư Mạnh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1177 Công ty CP công nghệ môi trường xanh MHB phường Phạm Sư Mạnh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1178 Công ty CP bao bì Khánh An phường Phạm Sư Mạnh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1179 CHXD Phạm Xá
Thôn Phạm Xá, Phường Tân Hưng - Tp Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1180 CHXD Tân Trường
Thôn Quý Dương, xã Mao Điền, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1181 CHXD Số 18
Thôn Phong Lâm, Xã Gia Phúc, Thành phố Hải 

Phòng,Việt Nam
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1182 CHXD Ninh Giang
Khu1, Đường Khúc Thừa Dụ, Xã Ninh Giang, 

Thành Phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1183 CHXD Lam Sơn
Thôn Kim Trang Tây, Xã Bắc Thanh Miện, 

Thành Phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1184 CHXD Đại Sơn Thôn Bỉnh Di ,Xã Đại Sơn - TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1185 CHXD Nguyên Giáp
Thôn Quý Cao, Xã Nguyên Giáp, Thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1186 CHXD Quý Dương
Thôn Quý Dương,xã Mao Điền,Thành Phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1187 CHXD Tân Hồng
Cụm CN Tân Hồng, xã Đường An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1188 Công ty HHP Global
194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải, TP Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1189
Công ty TNHH ngành gỗ Fuming

Lô đất số L1.1, L1.4 và L1.27, L1.30, KCN Đồ 

Sơn, Hải Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1190
Công ty TNHH Nam Sơn Hà

Tổ dân phổ 10, phường Thủy Nguyên, Hải 

Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1191
Công ty TNHH môi trường và dịch vụ TMH Khu Ba Toa, P. Thủy Nguyên, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1192
bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

225 Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Hải 

Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1193
Bệnh viện phụ sản Hải Dương

226 Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Hải 

Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1194
Bệnh viện Nhi Hải Dương P. Thạch Khôi, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1195
Bệnh viện phổi Hải Phòng 568 Trần Tất Văn, P. Phù Liễn, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1196
Bệnh viện sức khoe tâm thần Hải Phòng 275 Đồng Khê, P. Gia Viên, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1197
Bệnh viện phục hôi chức năng Hải Phòng Khu Vạn Hương, P. Đồ Sơn, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1198
Công ty TNHH thực phâm Dũng Lan 17 Bá Liễu, P. Tân Hưng, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1199 Công ty cổ phần Hòa Xá 0800269426
360A Nguyễn Đại Năng, Lê Thanh Nghị, Hải 

Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1200 Công ty TNHH DVBV an ninh Hoa Phượng Đỏ 0202356954 319 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1201 Công ty cổ phần DVBV Nam Dương 0200786133 3/178 An Đà, Gia Viên, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1202 Công ty TNHH DVBV An Việt 0200869742 18D Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1203 Chi nhánh công ty cổ phần DVBV sao mai tại Hải Phòng 0600310370-003 Số 25, TDP5, Hải An, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1204 Công ty TNHH DVBV Nam Tuấn Phát 0801492547
KM47+300 quốc lộ 5, Cẩm Khê, Tư Minh, Hải 

Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1205 Hộ kinh doanh Vũ Thị Ánh Hồng 031181000767 TDP Quý Kim, Nam Đồ Sơn, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1206 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Richard 0202243588 302 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1207 Công ty TNHH Một Thành Viên phát triển hạ tầng Khu Công 

nghiệp Đại An.

0800380230 
Lô DV6 Khu công nghiệp Đại An mở rộng, 

phường Tứ Minh, Hải Phòng.
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1208 Hộ kinh doanh Nguyễn Viết Phông - nhà nghỉ Bảo An 04A8014140 Tứ Minh, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1209 Chi nhánh công ty TNHH Hải Phong - Tại Hải Phòng 5700473635-001 Thôn 2, Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1210
Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại và du lịch Đại 

Dương Xanh
201721530 133 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1211 Chi nhánh công ty TNHH Dương Hải tại Hải Phòng 5700638816-001 Số 211, TDP 11 Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1212
Chi nhánh công ty Sen 

Hoàng Gia
5701708946-001

181/618 Lô 181 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải 

Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1213 Công ty Cổ phần DVBV Toàn Cầu 0200590892 4/127 Trần Phú, Gia Viên, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1214 Công ty Cổ phần DVBV Hùng Vương 0200600501 Số 143 Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1215 Công ty TNHH TM và dịch vụ Lê Hoàng 0800534265 Ngã 3 Lai Cách, Tứ Minh, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1216 Công ty TNHH DV an ninh bảo vệ Đại Bình 0202224933
Số 60/581 Thái Phiên, Lô 22 Lê Hồng Phong, 

Gia Viên, Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1217 Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ bảo vệ Tuấn Anh 0202188650 Tổ 12 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1218 Công ty TNHH DVBV chuyên nghiệp Toàn Thụ Hải Phòng 0202142374 Số 21 Trung Hành 5, Hải An, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1219 Công ty CP đóng tàu và vận tải biển Nam Phát 0201954045
Số 52 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, 

Thành phố Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1220 Công ty CP đầu tư Việt Star Cruise 0201897527 
Thôn Bến (tại nhà bà Lê Thị Ngọc Điệp), Đặc 

khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng 
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1221 Công ty CP dịch vụ Lữ Hành Đại Dương 0201911732
Tổ dân phố số 6 (tại nhà Ông Vũ Văn Hậu, Đặc 

khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1222
Công ty TNHH vận tải du 

lịch dịch vụ thương mại Huyền Oanh 
0201860975

Số 2, Thôn 9 Cát Bà, 

Đặc khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1223
Công ty Cổ phần du 

thuyền Peony
0202017221

Cụm 1 (tại nhà bà Bùi Thị Thúy), thôn Đôn 

Lương,

Đặc khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1224
Công ty Cổ phần du thuyền 

Big Bay Việt Nam
0201793260

Số 32, đường 208, 

tổ dân phố Cái Tắt, phường An Hải, Thành phố 

Hải Phòng

QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1225
Công ty Cổ phần du

 thuyền Kỷ Nguyên
0201872642 

Phòng 101, Tòa nhà Cát Bà Plaza, số 229 

đường Cái Bèo, Đặc khu Cát Hải, Thành phố 

Hải Phòng

QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1226
Công ty Cổ phần 

Sơn Minh Châu
0200591060 

Tổ dân phố Trung, phường

 Lưu Kiếm, Thành phố Hải Phòng.
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1227
Công ty TNHH Linton Crystal KCN Đình Vũ

người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP

1228
Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision KCN Phúc Điền, x. Mao Điền

người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP

1229
Công ty TNHH Brother Việt Nam KCN Phúc Điền, x. Mao Điền

người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP

1230
Công ty TNHH Yazaki HP Lô đất L KCN NB HP, Hồng An, HP

người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP

1231
Nhà nghỉ Vang Xa Ngõ 99, đường Ngô Quyền, xã An Lão

người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1232
CSLT Håi Phượng Tổ dân phố 2 Kiền Bái, P. Thiên Hương

người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP

1233
Khách sạn Duyên Hải 2 Số 19 ngõ 73 Nguyễn Trãi, P. Chu Văn An

người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP

1234
Cơ sở lưu trú hộ kinh doanh Trần Trọng Điệp

MG02-03 khu Vincom, 1- Lê Thánh Tông, P 

Ngô Quyền, HP
người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP

1235
Minh Hiệp Hotel Thôn Thượng Dương, xã Trần Phú, Hải Phòng

người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP

1236
Nhà nghỉ Trang Anh TDP Vụ Nông, phường Hồng An

người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP

1237
Nhà Trọ cty TNHH Lê Minh Group TDP Hoàng Lâu 1, phường An phong

người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP

1238
Apec mandala Hải Dương Ngã tư Lê Thanh Nghị, Phường Tân Hưng

người nước ngoài Trực tiếp Thanh tra CATP

1239 Công Ty Tnhh GFT Unique Việt Nam 801204911

Lô CN5, CN6, CN13, CN14 và CN 15 - Cụm 

công nghiệp Ngũ Hùng - Thanh Giang, Xã Nam 

Thanh Miện, TP Hải Phòng

Việc thực hiện

các quy định về

pháp luật về

XNC, quản lý

NNN

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

1240 Công Ty TNHH Longstar Lighting (Việt Nam Hải Phòng) 202110774

Nhà xưởng P-7 (thuê lại của Công ty Cổ phần 

Tường Viên Grand Park), thuộc lô P-7, Khu 

công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế 

Đình Vũ – Cát Hải, Phường An Phong

Việc thực hiện 

các quy định về 

pháp luật về 

XNC, quản lý 

NNN

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

1241 Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam 201897735

Lô Q-5, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc 

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường An 

Phong, TP Hải Phòng

Việc thực hiện 

các quy định về 

pháp luật về 

XNC, quản lý 

NNN

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

1242 Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng 201741181

Lô I-4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc khu 

kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Phường An Phong, 

TP Hải Phòng

Việc thực hiện 

các quy định về 

pháp luật về 

XNC, quản lý 

NNN

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

1243 Công ty TNHH KPF Việt Nam 800822626

Lô đất XN2 và lô đất XN2-1A, khu công 

nghiệp Đại An mở rộng, Phường Tứ Minh, TP 

Hải Phòng

Việc thực hiện 

các quy định về 

pháp luật về 

XNC, quản lý 

NNN

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1244 Công Ty Tnhh New Hope Hà Nội - Chi Nhánh Hải Phòng 0101044677-001

Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc 

Khu kinh tế Đình Vũ –Cát Hải, Phường Đông 

Hải, TP Hải Phòng

Việc thực hiện 

các quy định về 

pháp luật về 

XNC, quản lý 

NNN

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

1245 Công Ty TNHH Giầy Phúc Đạt 200513457
Tổ dân phố giữa Lương Quy, Phường An 

Dương, TP Hải Phòng

Việc thực hiện 

các quy định về 

pháp luật về 

XNC, quản lý 

NNN

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

1246 Khách sạn Pearl Hotel CSLT TDP Tân Dương 7, phường Thuỷ Nguyên

Việc thực hiện 

các quy định về 

pháp luật về 

XNC, quản lý 

NNN

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

1247 Khách sạn Wink Hai Phong Centre CSLT 135 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng

Việc thực hiện 

các quy định về 

pháp luật về 

XNC, quản lý 

NNN

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

1248 Khách sạn Sakura Residence CSLT 54 Mạc Quyết, phường Hưng Đạo

Việc thực hiện 

các quy định về 

pháp luật về 

XNC, quản lý 

NNN

Trực tiếp
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

1249

Công ty Cổ phần Đức Tuấn 0800288404 TDP Lê Xá, phường Bắc An Phụ

Kiểm tra số 

lượng, hoạt động 

của người nước 

ngoài tại công ty, 

PCCC

Trực tiếp
Công an phường 

Bắc An Phụ

1250

Công ty TNHH Vận Tải Năm Thu

0800989791

TDP Hán Xuyên, phường Bắc An Phụ

PCCC Trực tiếp
Công an phường 

Bắc An Phụ

1251 Công ty TNHH Quang Minh 0800300845

TDP Hán Xuyên, phường Bắc An Phụ

PCCC Trực tiếp
Công an phường 

Bắc An Phụ

1252
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ CAO 

CƯỜNG
800376530

Km 28+500m, Quốc Lộ 18, TDP số 6,   Phường 

Chí Linh, TP Hải Phòng

môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

1253 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ÂN 800294944
Km 30+400, quốc lộ 18A, TDP số 3,  Phường 

Chí Linh, TP Hải Phòng

môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

1254
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

BẢO VỆ THIÊN AN
801410142

Số 98, Km28 quốc lộ 18, TDP số 5,  Phường 

Chí Linh, TP Hải Phòng

môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1255 CÔNG TY TNHH HD 34 801405978
Số 112 Đặng Tính, TDP số 5, Phường Chí 

Linh, TP Hải Phòng

môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

1256
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH 

ĐỨC PL
801404205 TDP số 3, Phường Chí Linh, TP Hải Phòng

môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

1257
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ 

PHƯƠNG HƯNG
801400056

Số nhà 141 Đường Sùng Nghiêm, TDP số 7, 

Phường Chí Linh, TP Hải Phòng

môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

1258 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC ANH CHÍ LINH 801401620 TDP số 10, Phường Chí Linh, TP Hải Phòng
môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

1259
Công ty TNHH thương mại công nghiệp Quảng Tân Việt Nam

0801427474
Số 84 Đường Đặng Tính, TDP Thạch Thủy, P 

Chí Linh, TP Hải Phòng

môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

1260
Công ty TNHH vật liệu công nghệ Ao Zhong

0801335897
Số 38 Đường Lê Thánh Tông, TDP Phả Lại, P 

Chí Linh, TP Hải Phòng

môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

1261
Công ty TNHH thương mại và cơ khí Sơn Hà

0801094218
Số 147A Đường Đặng Tính, TDP Thạch Thủy, 

P Chí Linh, TP Hải Phòng

môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

1262
Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới Zhiyan 0801487353

Số 38 Đường Lê Thánh Tông, TDP Phả Lại, Р 

Chí Linh, TP Hải Phòng

môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

1263
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Phương Đông 0801452953

Khu tái định cư Phao Son, TDP Phao Sơn, P 

Chí Linh, TP Hải Phòn

môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

1264
Chi nhánh công ty cổ phần MEDIAMART Việt Nam tại Hải 

Dương

0102516308-015

102516308
Nguyễn Trãi 1, Chu Văn An CAP Chu Văn An

1265
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp 

WINCOMMERCE
0104918404-006 281-283 Nguyễn Thái Học, Chu Văn An CAP Chu Văn An

1266 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Lan Chi 107016612 TDP Lôi Động, Chu Văn An CAP Chu Văn An

1267
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 PHẢ LẠI 

- XÍ NGHIỆP LẮP MÁY PHẢ LẠI
0800842319-004 TDP Hữu Lộc, p chu Văn An CAP Chu Văn An

1268
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ 

SAO VIỆT
800919610 TDP mật sơn CAP Chu Văn An

1269 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINH QUANG 800301976 Km 33 + 500, quốc lộ 18 CAP Chu Văn An

1270 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG 800285883 Số 969, đường Lê Thánh Tông, TDP Mật Sơn CAP Chu Văn An

1271 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN HOA - 559 801148819 TDP Mật Sơn CAP Chu Văn An

1272 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI MAI NGÂN 801242360 TDP Thanh Trung CAP Chu Văn An

1273
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI YẾN 

QUỲNH
801049021 TDP Mật Sơn CAP Chu Văn An

1274
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI KIM SƠN
800656288 TDP Trại Sen CAP Chu Văn An

1275 CÔNG TY TNHH TOYOTA CHÍ LINH 801329043 TDP Trại Sen CAP Chu Văn An

- Tình hình chấp 

hành về PCCC, 

môi trường, 

ANTT…

Trực tiếp



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1276 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TAM SƠN 801177834 Số 129 Nguyễn Trãi I CAP Chu Văn An

1277 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HƯƠNG LỤA 800243428 Số 259- KDC Nguyễn Trãi II CAP Chu Văn An

1278 CÔNG TY TNHH DĂM GỖ ĐỨC CHIẾN 801442673 Số 484 Trần Hưng đạo, p Chu Văn An CAP Chu Văn An

1279
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 

HƯNG HẢI
801038703 Số nhà 19, đường Nguyễn Thị Duệ, Thái Học II, CAP Chu Văn An

1280 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP HOÀN HẢO 801178789 Khu đô thị Hoàn Hảo, Trần Hưng Đạo CAP Chu Văn An

1281 Công ty TNHH cơ khí cầu trục Thánh Khởi 8000387557
Cụm CN Văn An, 350 Lê Thánh Tông, Chu 

Văn An
CAP Chu Văn An

1282 Nhà thuốc Hồng Hòa 0200140269-016 33 Đông Khê
Chấp hành pháp 

luật về kinh doanh
Trực tiếp CAP Gia Viên

1283 Nhà thuốc Việt Hải 0201656200 13 Lô 7B Lê Hồng Phong
Chấp hành pháp 

luật về kinh doanh
Trực tiếp CAP Gia Viên

1284 HKD Aussie Time 02B8035128 42 Lương Khánh Thiện
Chấp hành pháp 

luật về kinh doanh
Trực tiếp CAP Gia Viên

1285 Công ty TNHH Công nghiệp SSD Việt Nam 0201808485 97/7C Lê Hồng Phong
Chấp hành pháp 

luật về kinh doanh
Trực tiếp CAP Gia Viên

1286 Công ty TNHH Giáo dục Liên minh 0201646298 754 Lô 22 Lê Hồng Phong
Chấp hành pháp 

luật về kinh doanh
Trực tiếp CAP Gia Viên

1287 HKD Phạm Thị Tuyết Thi (Nhà nghỉ Phương Nam) 04A8010923 Số 8 Đoàn Kết

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1288 HKD Trần Văn Phong (Nhà nghỉ Phong Lan) 04A8006643 Lô 2 Nguyễn Tri Phương

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1289 HKD Ngô Thị Chư (Nhà nghỉ Bình Dân) 12-07-HD Số 142 Tiền Phong

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1290 HKD Nguyễn Thị Hương (Nhà nghỉ Huy Hoàng) 04A8006084 Số 62 Trương Hán Siêu 

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

- Tình hình chấp 

hành về PCCC, 

môi trường, 

ANTT…

Trực tiếp



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1291 HKD Đặng Thị Nhuẩn (Nhà nghỉ Nhật Minh 1) 04A8005857 Số 66 Trương Hán Siêu

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1292 HKD Nguyễn Thanh Bình (Nhà nghỉ Minh Anh) 04A8000556 Số 2 Đoàn Kết

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1293 HKD Nguyễn Thị Huyền (Massage Huyền Anh) 04A8016129 LK11 Nguyễn Tri Phương

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1294 HKD Nguyễn Thị Huấn (Nhà nghỉ Hồng Ngọc) 04A8013062 Số 71 Trương Hán Siêu

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1295 HKD Đỗ Thị Nuôi (Nhà nghỉ Sông Nam) Ngõ 3 Hồ Xuân Hương

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1296 HKD Trần Thị Tân (Nhà nghỉ Xuân Trang) 04A8000765 19/75 Trương Hán Siêu

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1297 HKD Trần Thị Xiêm (Nhà nghỉ Sông Hồng) 04A8002206 17/75 Trương Hán Siêu

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1298 HKD Phạm Mạnh Tấn (Nhà nghỉ Thanh Huyền) 04A8010346 Số 87 Trương Hán Siêu

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1299 HKD Trần Đình Bạn (Nhà nghỉ Hướng Dương) 04A8002062 Số 115 Hòa Bình

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1300 HKD Nguyễn Văn Chương (Nhà nghỉ Ngọc Lan) 04A8002697 Số 104 Hòa Bình

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1301 HKD Trần Minh Hùng (Nhà nghỉ Thái Bình) 04A8012641 Số 75 Trương Hán Siêu

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1302 HKD Trần Minh Hải (Nhà nghỉ Làng Tôi) 04A8003608 Số 02 Phú Bình

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1303 HKD Trần Quang Lý (Nhà nghỉ Sông Hương) 04A8004063 Phú Bình

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1304 HKD Phạm Thị Sáu (Nhà nghỉ Thăng Long) 04A8010337 Số 45 Phú Bình

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1305 HKD Trần Minh Hưng (Nhà nghỉ Đầm Sen) 04A8000309 Số 6 xóm Phú Bình

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1306 HKD Nguyễn Thị Như Phượng (Nhà nghỉ Duy Anh) 04A8012792 Số 58 Hoàng Ngân

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1307 HKD Vi Thị Hà (Nhà nghỉ Đoàn Kết) 04A8011994 Số 91 Trương Hán Siêu

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1308 HKD Phạm Thị Tuyết Mai (Nhà nghỉ Mùa Thu) Số 558 Trần Hưng Đạo

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1309 Cửa hàng hóa chất 21 118 Số 120B Quang Trung

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1310 Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Hải Dương
1017490572-

00004
Số 01 Tam Giang

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1311 Công ty TNHH thực phẩm Na Chuan 801504425 Số 7 An Định
Kiểm  tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAP Hải Dương



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1312 Công ty TNHH MTV JUYI 801095765 Km 54+100 Quốc lộ 5
Kiểm  tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAP Hải Dương

1313 Phạm Thị Thanh Huyền
CCCD: 

030177018320
Số 24 Nguyễn Tri Phương

Kiểm  tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAP Hải Dương

1314 Lê Thị Hải Nguyệt
CCCD: 

030177019637
Số 11/2 Ngõ 38 Mai Độ

Kiểm  tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAP Hải Dương

1315 Vũ Đình Nam
CCCD: 

030201002244
Số 16 Ngõ 150 Nguyễn Hữu Cầu

Kiểm  tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAP Hải Dương

1316 Tiêu Thị Hằng
CCCD: 

030165008407
Số 19 Đoàn Thượng

Kiểm  tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAP Hải Dương

1317
Điểm kinh doanh số 19 Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 tại 

Hải Phòng
TDP An Tiên, Phường Hồng An PCCC Trực tiếp CAP Hồng An

1318 Hộ kinh doanh Lý Ngọc Tưởng TDP An Tiên, Phường Hồng An PCCC Trực tiếp CAP Hồng An

1319 Hộ kinh doanh Tùng Trang TDP Đại Bản, Phường Hồng An PCCC Trực tiếp CAP Hồng An

1320 Hộ kinh doanh Duy Biên TDP Đại Bản, Phường Hồng An PCCC Trực tiếp CAP Hồng An

1321 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Minh Phi Km92 quốc lộ 5, P. Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Công tác khai 

báo lưu trú NNN.
Trực tiếp CAP Hồng Bàng

1322 Côngty TNHH TM Chế tạo khuôn Hỷ Phát Km92 quốc lộ 5, P. Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Công tác khai 

báo lưu trú NNN.
Trực tiếp CAP Hồng Bàng

1323 Công ty CP DV bảo vệ ALSOK Km92 quốc lộ 5, P. Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Công tác khai 

báo lưu trú NNN.
Trực tiếp CAP Hồng Bàng

1324 Công ty TNHH Công nghệ Gia Tuệ Số 33 Him Lam, P. Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Công tác khai 

báo lưu trú NNN.
Trực tiếp CAP Hồng Bàng

1325 Cơ sở lưu trú Venice 15A-12A
Venice 15A-12A, KĐT Vinhome, P. Hồng 

Bàng, TP Hải Phòng

Công tác khai 

báo lưu trú NNN.
Trực tiếp CAP Hồng Bàng

1326 Dịch vụ tín dụng F88 286 Hùng Vương, P. Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Về chấp hành 

hoạt động kinh 

doanh của cơ sở

Trực tiếp CAP Hồng Bàng

1327 Hộ kinh doanh Vũ Văn Thời Cam Lộ 8, P. Hồng Bàng, Hải Phòng

Về chấp hành 

hoạt động kinh 

doanh của cơ sở

Trực tiếp CAP Hồng Bàng



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1328 Công ty TNHH tài chính M89 Số 29 Kỳ Đồng, P. Hồng Bàng, Hải Phòng

Về chấp hành 

hoạt động kinh 

doanh của cơ sở

Trực tiếp CAP Hồng Bàng

1329
Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty TNHH Thương mại và sản 

xuất Huy Đăng
201141561 15 phố Hải Phương, tổ dân phố Hải Ninh

Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1330 Nhà dân, Lê Thị Mai Số nhà 05/108 Trần Bá Lương, TDP Tiểu Trà
Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1331 Hộ Nguyễn Kim Cường Số 31 phố Hải Tiến, TDP Hải Ninh
Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1332 Cơ sở lưu trú Nguyễn Duy Tiệp TDP Phương Lung
Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1333
Cơ sở lưu trú của Công ty TNHH Công Nghệ Việt Dương Việt 

Nam
2002245027 Số 616 đường Mạc Đăng Doanh

Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1334 Cơ sở lưu trú Hoàng Xuân Hữu
Số nhà 471, đường Phạm Văn Đồng, TDP Hải 

Ninh

Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1335 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TRỌNG ĐIỂM 201901251 Số 629 Mạc Đăng Doanh
Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1336 Cơ sở lưu trú CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TÁO ĐỎ 201663127 Số 629 Mạc Đăng Doanh
Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1337
Cơ sở lưu trú CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI TRUNG TUẤN
2002212938 Tổ dân phố Vọng Hải

Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1338 Công ty TNHH Thường Uy 201703612
756B Mạc Đăng Doanh, tổ 4, Phường Hưng 

Đạo, TP Hải Phòng

Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1339 Công ty Minh Phong 201132775 Số 10, đường 355, Khu Phương Lung,
Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1340 Nhà khách Công ty TNHH Shine Luh Industrial VN 201616889 TDP Tiểu Trà
Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1341 Công Ty TNHH Hung Tat Loco Việt Nam 201157392 Số 260 Mạc Đăng Doanh
Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1342 Nhà khách Công ty cổ phần Bảo Long 200443760 Đường 355 – phường Hưng Đạo
Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp CAP Hưng Đạo

1343 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thùy 1981 0202103015-001
Số 26 đường Cựu Viên, phường Kiến An, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAP Kiến An

1344 Cầm đồ Bảo Ngân 31050003746 Số 324 Lê Duẩn, phường Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp CAP Kiến An

1345 Nhà hàng Biển Rừng 31084010178
Đường Hồng Phúc, Khu đô thị Cựu Viên, 

phường Kiến An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp CAP Kiến An

1346
Địa điểm kinh doanh số 63 - Công ty cổ phần đầu tư giáo dục 

Hoài Ngô
801471868

Số 672 Trần Nhân Tông, phường Kiến An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp CAP Kiến An

1347 Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền 22- Trần Nguyên Hãn
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1348 Viện thẩm mỹ Ngân Dương 47/104 Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1349 Phòng khám chuyên khoa nhi 20/78 Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1350 Phòng khám chuyên khoa Hiền Đảm Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1351 Phòng khám Nội nhi Đông Y 102 Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1352 Dưỡng sinh đông y Tâm Y Đức 25/191 Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1353 Lita Brows Hoàng Quốc Việt
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1354 Nhà thuốc Lâm Anh 346 Phạm Văn Đồng
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1355 Phòng khám Y học cổ truyền Vũ Minh Đường 139 Trần Khát Chân
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1356 PK chuyên khoa 94 Trần Khát Chân
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1357 PK Chuyên khoa Nhi 67/Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1358 PK Chuyên khoa Nhi 117/Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1359 Phòng chẩn trị YHCT 102/Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1360 Trung tâm tiếng Anh Ocean Edu 67 Bà Triệu
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1361 Trung tâm Res đào tạo IELTS 63 Bà Triệu
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1362 Trung tâm Du học BIC 125 Đỗ Ngọc Du
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1363 Học viện Anh ngữ Forest 317 Nguyễn Lương Bằng
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1364 Trung tâm du học và đào tạo Hàn ngữ HQK 310 Nguyễn Lương Bằng
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1365 Công ty TNHH MTV Thành Long 279 Trường Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1366 Army English Hải Dương 295 Trường Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1367 Sam Connection Hải Dương Tầng 3 số 188 Trường Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1368 Trung tâm Anh ngữ British Education 308 Trường Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1369 Công ty cổ phần Kiyokawa 220 Hoàng Văn Thái
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1370 Công ty TNHH Giải pháp giáo dục Thành Phát Edu
tầng 1 Toà nhà HUDIC, đường Nguyễn Văn 

Linh

Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1371 Trung tâm ngoại ngữ HOPE 458 Nguyễn Văn Linh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1372 Trung tâm Language Link Academic Hải Dương Tầng 2 Toà nhà Đỗ Gia, số 158 Ngô Quyền
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1373 Trung tâm EILTS Mentor Hải Dương 418 Lê Thanh Nghị
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1374 Trung tâm Royal English Tầng 2 số 155 Ngô Quyền
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1375 Trung tâm Master Edu Hải Dương Tầng 2 số 262 Ngô Quyền
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1376 Trung tâm ngoại ngữ ALOHA 195 Phạm Văn Đồng
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1377 Công tyTNHH thương mại và dịch vụ Lotus Việt Nam Lô 84.08 Khu Trường An
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1378 Công ty TNHH tư vấn giáo dục Hoàng Trí 10 Thanh Bình
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1379 Thiên Ý Dưỡng sinh Đông y 168- Hồng Châu
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1380 Chăm sóc sức khỏe tại nhà Rosa Số 3/36 Mạc Đĩnh Chi
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1381 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe & Thẩm mỹ Á Đông Đối diện ngõ Mạc Đĩnh Chi
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1382 Nha khoa Việt Pháp 270- Thanh Niên
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1383 PK Chuyên khoa Da liễu- Laser Thẩm mỹ 01- Nguyễn Hải Thanh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1384 PK chuyên khoa Ung bướu Nguyễn Văn Bích 27- Đặng Quốc Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1385 Ky Duyen 55/33 Bùi Thị Xuân
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1386 Massage Tây Đô 01 Hồng Châu
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1387 Công ty cổ phần DEEDO 0801490042
Km 55 +250 quốc lộ 5 đường Hà Nội - Hải 

Phòng, phường Nam Đồng, tp Hải Phòng

Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp CAP Nam Đồng

1388 Công ty cổ phần Đài Quang HD 0801257060 TDP Khánh Hội, Nam Đồng, Hải Phòng
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp CAP Nam Đồng

1389 Karaoke Queen TDP Lập Lễ, phường Nam Triệu, Hải Phòng
 Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu
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1390 Nhà nghỉ Tracy TDP Đông Bấc, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1391 Nhà trọ Đinh Văn Nít TDP Bảo Kiếm, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1392 Nhà trọ Phạm Văn Quân TDP Bảo Kiếm, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1393 Karaoke 159 TDP Đông Bấc, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1394 Điện máy Quân Đà TDP Đầu Cầu, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1395 Vàng An Oanh TDP Đầu Cầu, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1396 Cà phê Minh Huyền TDP Lập Lễ, phường Nam Triệu, Hải Phòng.
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1397 Xe máy, điện Mạnh Yến TDP Lập Lễ, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1398 Xưởng sản xuất bao bì Hà Lam Anh TDP Đông Bấc, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1399 Công ty TNHH một thành viên TM Thúy Sơn
TDP Cầu Dòng, Phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng

- Giấy phép kinh 

doanh- Nguồn 

gốc hàng hóa

Trực tiếp
CAP Trần Hưng 

Đạo

1400 Hộ kinh doanh Sơn Đồng
TDP Tiền Định, Phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng

- Giấy phép kinh 

doanh- Nguồn 

gốc hàng hóa

Trực tiếp
CAP Trần Hưng 

Đạo

1401 HKD Nguyễn Văn Liệu
TDP Tiên Sơn - Tân Tiến, Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng

- Chấp hành quy 

định về vệ sinh 

an toàn thực phẩm

Trực tiếp
CAP Trần Hưng 

Đạo

1402 HKD Nguyễn Thị Út Huyền
TDP Chúc Thôn, Phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng

- Giấy phép kinh 

doanh- Nguồn 

gốc hàng hóa

Trực tiếp
CAP Trần Hưng 

Đạo

1403 Nhà nghỉ Thành An
TDP Tiên Sơn, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo
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1404 Nhà nghỉ Lan Viển
TDP Vạn Kiếp, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

1405 Nhà nghỉ Đức Thắng
TDP Tiên Sơn, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

1406 HKD Hoàng Văn Tăng
TDP Lôi Động, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

1407
Địa điểm kinh doanh cơ sở số 55 Công ty TNHH trung tâm 

giáo dục Thảo Ngân

TDP Cộng Hòa, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

1408
Địa điểm kinh doanh cơ sở số 57 Công ty TNHH trung tâm 

giáo dục Thảo Ngân

TDP Cộng Hòa, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

1409 Cửa hàng kinh doanh Thường Huê
TDP Trung Quê, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

1410
Địa điểm kinh doanh cơ sở số 56 Công ty TNHH trung tâm 

giáo dục Thảo Ngân

TDP Chúc Thôn, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

1411
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI TUẤN KHÔI
0201258256

Xóm 6, thôn Tiến Minh (tại nhà ông Nguyễn 

Anh Tuấn), Xã An Khánh, Thành phố Hải 

Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tuyến Công an xã An 

Khánh

1412 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC AN QUEN 0202243196
Thôn Phương Long (Tại nhà bà Phạm Thị 

Quen), Xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng
Giấy phép KD, 

Thuế,…

Trực tiếp Công an xã An 

Khánh

1413
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BÁNH 

MỨT KẸO CÔNG TUYỀN
0200680761

Số 339 Quán Rẽ, Xã An Khánh, Thành phố Hải 

Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường, 

Thuế,…

Trực tiếp Công an xã An 

Khánh

1414
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN MINH VŨ
0202131693

Thôn Đoàn Dũng (Tại nhà Ông Nguyễn Duy 

Thế), Xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Địa chỉ kinh 

doanh,…

Trực tiếp Công an xã An 

Khánh

1415 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY DỰNG VIỆT HOÀNG 0202350381
Thôn Phủ Niệm, Xã An Khánh, Thành phố Hải 

Phòng

Giấy phép KD, 

Tạm trú người 

nước ngoài,…

Trực tiếp Công an xã An 

Khánh

1416
CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA CƠ KHÍ VÀ VẬN TẢI BẢO 

PHÚ
0202267775

Thôn Phủ Niệm (nhà ông Đặng Văn Sơn), Xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tuyến

Công an xã An 

Khánh

1417
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM 

PHÚC VIỆT NAM
0202258379

Thôn Phủ Niệm (tại nhà ông Hoàng Trường 

Minh), Xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng
Giấy phép KD Trực tuyến Công an xã An 

Khánh

1418 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG MEDIA & EVENT 0202282438
Thôn Nguyệt Áng (nhà ông Đỗ Văn Cơi), Xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng
Giấy phép KD Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

1419
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SÀN CÔNG NGHIỆP TRÍ 

KHANG
0202297610

Thôn Nguyệt Áng, Xã An Khánh, Thành phố 

Hải Phòng
Giấy phép KD Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

1420
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI TIẾN MINH
0202172629

Thôn Nguyệt Áng (tại nhà ông Đỗ Văn Hiếu), 

Xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Địa chỉ kinh 

doanh,…

Trực tiếp Công an xã An 

Khánh

1421 CÔNG TY TNHH XOA NỀN HOÀNG ANH LỘC PHÁT 0202327826
Thôn Nguyệt Áng 3, Xã An Khánh, Thành phố 

Hải Phòng
Giấy phép KD Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh
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1422
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI HOA 

PHƯỢNG
0200669260

Thôn Nguyệt Áng, Xã An Khánh, Thành phố 

Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường, 

Thuế,….

Trực tiếp Công an xã An 

Khánh

1423 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI C&S 0201818532
Thôn Nguyệt Áng (tại nhà bà Bùi Thị Nhí), 

XAn Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

1424 CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ MINH CHUYÊN 0202275102
Thôn Nguyệt Áng (tại nhà Ông Phạm Văn 

Viễn), Xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng
Giấy phép KD Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

1425
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GƯƠNG 

KÍNH MINH QUÂN
0202197782

Thôn Nguyệt Áng (Nhà Ông Đỗ Văn Xây), Xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

1426 CÔNG TY TNHH TM VT HẢI PHƯƠNG 0202219690
Nhà Ông Vũ Văn Hải, Thôn Nguyệt Áng, Xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Thuế,…
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

1427

Nhà nghỉ King

Đâu Kiên

ngành nghề kinh 

doanh có điều 

kiện

Trực tiếp CAX An Quang

1428

Nhà nghỉ Hải Âu

Đâu Kiên

ngành nghề kinh 

doanh có điều 

kiện

Trực tiếp CAX An Quang

1429

Cầm đồ Đức Thiện

Đông Nham 1

ngành nghề kinh 

doanh có điều 

kiện

Trực tiếp CAX An Quang

1430

Thiên Phúc Minh

Câu Thượng

ngành nghề kinh 

doanh có điều 

kiện

Trực tiếp CAX An Quang

1431

Trường mầm non tư thục Hoa Thủy Tiên 801258434 Thôn Cậy

Kiểm tra PCCC, 

giấy tờ, hoạt 

động của doanh 

nghiệp

Trực tiếp CAX Bình Giang

1432

Công ty TNHH Sản xuất nhựa Hạc Diên 801196333 Thôn Lý Đỏ

Kiểm tra PCCC, 

giấy tờ, hoạt 

động của doanh 

nghiệp

Trực tiếp CAX Bình Giang

1433
Cửa hàng tạp hóa Hương Sơn Thôn Tân Hưng

Kiểm tra PCCC, 

cư trú
Trực tiếp CAX Bình Giang

1434
Cửa hàng phế liệu Nguyễn Thị Sen Thôn Bến Nứa

Kiểm tra PCCC, 

cư trú
Trực tiếp CAX Bình Giang

1435
Cửa hàng tạp hóa Tân My Thôn Bằng Giã

Kiểm tra PCCC, 

cư trú
Trực tiếp CAX Bình Giang

1436
Cửa hàng phế liệu Triệu Thị Đông Thôn Bằng Giã

Kiểm tra PCCC, 

cư trú
Trực tiếp CAX Bình Giang

1437
Cửa hàng tạp hòa Long Xoan 3 Thôn Cậy

Kiểm tra PCCC, 

cư trú
Trực tiếp CAX Bình Giang
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1438

Nhà hàng Phương Anh Thôn Lý Đỏ

Kiểm tra PCCC, 

giấy tờ, hoạt 

động của doanh 

nghiệp

Trực tiếp CAX Bình Giang

1439

Công ty DV Glass 801487561 Thôn Bến Nứa

Kiểm tra PCCC, 

giấy tờ, hoạt 

động của doanh 

nghiệp

Trực tiếp CAX Bình Giang

1440

Xưởng Inox Hòa Bình Thôn Phú Đa

Kiểm tra PCCC, 

giấy tờ, hoạt 

động của doanh 

nghiệp

Trực tiếp CAX Bình Giang

1441

Xưởng Inox Trần Gia Thôn Bến Nứa

Kiểm tra PCCC, 

giấy tờ, hoạt 

động của doanh 

nghiệp

Trực tiếp CAX Bình Giang

1442

Xưởng Inox Hưng Phát Thôn Bằng Giã

Kiểm tra PCCC, 

giấy tờ, hoạt 

động của doanh 

nghiệp

Trực tiếp CAX Bình Giang

1443
Cửa hàng tạp hóa Phương Lý Thôn Bì Đổ

Kiểm tra PCCC, 

cư trú
Trực tiếp CAX Bình Giang

1444
Cửa hàng tạp hóa Trưởng Tính Thôn Cam Xá

Kiểm tra PCCC, 

cư trú
Trực tiếp CAX Bình Giang

1445
Cơ sở thu mua phế liệu Lê Thị Hợp Thôn Cam Xá

Kiểm tra PCCC, 

cư trú
Trực tiếp CAX Bình Giang

1446 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1447 Quần áo: Hoàng Văn Sơn Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1448 Bán kẹo Nguyễn Văn Tới Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1449 Siêu thị vinmart Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1450 Công ty sản xuất lõi giấy (Ngô Văn Hùng) Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1451 Tạp hóa Đặng Văn Hưng Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1452 Mua bán phế liệu Phạm Thị Nhung Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1453 Phòng khám  bệnhThăng Long Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1454 Đồ gia dụng Trịnh Đình Hùng Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1455 Công ty ươm mầm trí tuệ Việt Nam Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1456 Sửa xe máyTrần Văn Trung Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1457 Phòng khám răng Nguyễn Thị Loan Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1458 Internet Nguyện Lan Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1459 Hộ buôn bán thức ăn chăn nuôi: Phạm Kim Bắc Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1460 Đồ điện Vũ Chí Tuyến Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1461 KD Ga Vũ Đăng Chức Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1462 Điện thoại Phan Đăng Kỷ Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang
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1463 Hiệu thuốc Hoàng Thị Thu Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1464 Hiệu thuốc Phạm Trọng Duẫn Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1465 Hiệu thuốc Hoàng Thị Mai Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1466 Hiệu thuốc An Thị Thúy Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1467 Cửa hàng thuốc tây (Phạm Thị Ngân) Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1468 Thực phẩm chức năng Trịnh Bá Cường Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1469 Xe điện, chăn ga Tâm Hương Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1470 Công ty TNHH 1 TV Hoạ Son Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1471 Công ty TNHH Trang Thu Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1472 Nhôm kính Quỳnh Cường Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1473 Công ty TNHH S-Tex Việt Nam Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1474 Phế liệu Huyền Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1475 Tạp hóa Đông Nam Tân An An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1476 Cơ sở chế biến gỗ Vũ Hữu Trình Tân An An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1477 Công ty cổ phần DV TNT Việt Nam Tân An An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1478 Công ty cổ phần giao hàng nhanh Lũng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1479 Công ty TNHH Mầm Vàng Kinh Nguyên An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1480 Xưởng sản xuất gỗ Vũ Hữu Nhất Kinh Nguyên An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1481 Cửa hàng tạp hóa Trịnh Ngọc Miên Lũng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1482 Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (Gas) Lê Mai Ngữ Thạch Lỗi An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1483 Công ty may HQS Ngọc Lâu An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1484 Nguyễn Văn Hiến ( Sản xuất băng dính) Ngọc Lâu An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1485 Lê Đình Hùng ( Sản xuất nhựa) Ngọc Lâu An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1486 Chùa Phúc Hưng Ngọc Lâu An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1487 Nguyễn Thị Lá ( Tạp hóa) Ngọc Lâu An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1488 Hoàng Văn Hãn ( Thu mua phế liệu) Phí Xá An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1489 Lê Văn Núi La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1490 Ngô Văn Hiếu La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1491 Dương Đức Thọ La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1492 Bùi Văn Thành La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1493 Nguyễn Văn Thể La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1494 Ngô Văn Tuất La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1495 Ngô Văn Siêu La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1496 Mua bán phế liệu Lê Văn Hải Thạch Lam An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1497 Nguyễn Thị Hương Thạch Lam An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1498 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1499 Quần áo: Hoàng Văn Sơn Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1500 Xưởng mộc: Nguyễn Đình Thủy Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1501 Xưởng mộc Nguyễn Duy Khánh Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1502 Bán kẹo Nguyễn Văn Tới Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1503 Siêu thị vinmart Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1504 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Phạm Thế Phi 0801358460 Thôn Nghĩa dũng, xã Đại Sơn Môi trường Trực tiếp CAX Đại Sơn
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1505 Công ty TNHH Mạnh Cường HD 0801252400 Thôn Nghĩa dũng, xã Đại Sơn Môi trường Trực tiếp CAX Đại Sơn

1506 Công ty Bê Tông An Thái 0800451883 Cụm công nghiệp Kỳ Sơn, Xã Đại Sơn Môi trường Trực tiếp CAX Đại Sơn

1507 CÔNG TY TNHH HOABURG 801427315 Thị tứ Hưng đạo PCCC, NNN Trực tiếp CAX Đại Sơn

1508 Công ty cổ phần thương mại Phương Trung 0800501679 Thôn Phương Xá, xã Gia Phúc Môi trường Trực tiếp CAX Gia Phúc

1509

Công ty TNHH bánh đậu xanh Rồng Vàng Thái Bảo

0801217371

Thôn Văn Tảo, xã Hà Nam

Đăng ký kinh 

doanh, tình hình 

ANCN, vệ sinh 

AТТР

Trực tiếp CAX Hà Nam

1510

Xưởng may Công ty CP Công nghiệp Atlas

0106030477- 

002

Thôn Văn Tảo, xã Hà Nam

Đăng ký kinh 

doanh, tình hình 

ANCN, vệ sinh 

AТТР

Trực tiếp CAX Hà Nam

1511
CÔNG TY CỐ PHÂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN 

XUAT đ ạ i d ư ơ n g VN
0801435725

Xóm 3, Thôn An Liệt 2, Xã Hà Tây, TP Hải 

Phòng

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Hà Tây

1512
CÔNG TY CÔ PHÂN ĐẦU TƯ XÂY DỤNG VÀ THƯƠNG 

MẠI AN PHÁT 68
0801320587

Thôn Tiền Vỹ, Xã Hà Tây, TP Hải Phòng

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Hà Tây

1513
CỒNG TY CÔ PHÂN KIẾN TRÚC XÂY DỤNG VÀ 

THƯƠNG MẠI SƠN TRANG
0801385062

Tầng 3, Tòa nhà Hồng Phúc, chợ Nứa, Xã Hà 

Tây, TP Hải Phòng

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Hà Tây

1514
CÔNG TY CỐ PHÂN XÂY DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI 

NAM HÙNG
0800761282

Chợ Nứa, Xã Hà Tây, TP Hải Phòng

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Hà Tây

1515
CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT 97

0801466272
Thôn Thừa Liệt, Xã Hà Tây, TP Hải Phòng

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Hà Tây

1516
Công ty TNHH MTV May Hà Hằng

0801082029
Thanh Châu, Hải Hưng, Hải Phòng

PCCC, Môi 

trường
Trực tiếp CAX Hải Hưng

1517
Công ty TNHH May Mặc Cửu An

0801045732
Lương Ngọc, Hải Hưng, Hải Phòng

PCCC, Môi 

trường
Trực tiếp CAX Hải Hưng

1518
Công ty TNHH Hưng Long HD

0801289898
Ngô Quyền, Hải Hưng, Hải Phòng

PCCC, Môi 

trường
Trực tiếp CAX Hải Hưng

1519
Công ty TNHH TM và DV Thành Lâm Tòng Hóa, Hải Hưng, Hải Phòng

PCCC, Môi 

trường
Trực tiếp CAX Hải Hưng

1520
Công ty TNHH Khải Duyệt Việt Nam

0801374737
Lương Ngọc, Hải Hưng, Hải Phòng

PCCC, Môi 

trường
Trực tiếp CAX Hải Hưng

1521 HKD Nguyễn Văn Cầu Thôn Đột Lĩnh, xã Hợp Tiến PCCC, cư trú Trực tiếp CAX Hợp Tiến

1522 HKD Trần Thị Yến Thôn Đột Lĩnh, xã Hợp Tiến PCCC, cư trú Trực tiếp CAX Hợp Tiến

1523 HKD Nguyễn Thị Oanh Thôn Đột Lĩnh, xã Hợp Tiến PCCC, cư trú Trực tiếp CAX Hợp Tiến

1524 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HD VINA 801432876 Xã Khúc Thừa Dụ, TP. Hải Phòng
PCCC, môi 

trường
Trực tiếp

Công an xã Khúc 

Thừa Dụ

1525
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HONG JIAN FENG 

VIỆT NAM 
801445709 Xã Khúc Thừa Dụ

PCCC, môi 

trường
Trực tiếp

Công an xã Khúc 

Thừa Dụ

1526 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN MAY 801390376 Xã Khúc Thừa Dụ
PCCC, môi 

trường
Trực tiếp

Công an xã Khúc 

Thừa Dụ

1527
XƯỞNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH MAY B&B 

VINA
801320867 Xã Khúc Thừa Dụ

PCCC, môi 

trường
Trực tiếp

Công an xã Khúc 

Thừa Dụ
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1528 Công ty TNHH Huyền Sử
Kinh doanh vật 

tư xây dựng
Thôn Thái Hòa

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Hùng Thắng

1529 Công ty TNHH Hùng Thắng Smile Y tế Thôn Văn Vấn
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Hùng Thắng

1530 Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Vinh Quang Thủy sản Thôn Duyên Hải
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Hùng Thắng

1531
CÔNG TY TNHH SÁNG HƯỞNG

0201218535
Thôn Tú Sơn

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Kiến Hải

1532
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRANG MINH

0201277851
Thôn Đại Hải

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Kiến Hải

1533
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ VẬN TẢI 

TÂM ĐỨC MẠNH
0201294180

Thôn Kính Trực

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Kiến Hải

1534
CÔNG TY CÓ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO 

DIỆP
0201307961

Thôn Lê Xá

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Kiến Hải

1535
CÔNG TY TNHH HÀ HẢI VƯƠNG

0201312062
Thôn Lê Xá

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Kiến Hải

1536
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU HẢI PHÒNG

0201554738
Thôn Lê Xá

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Kiến Hải

1537
Công ty TNHH Giày Đinh Đạt

0201734191
Nhân Trai - Kiến Hưng - HP

Người nước ngoài Trực tiếp CAX Kiến Hưng

1538
Công ty TNHH sản xuất Gold Dragon cơ sở 2

0201874304
Ngọc Liễn - Kiến Hưng - HP

Người nước ngoài Trực tiếp CAX Kiến Hưng

1539
Công ty TNHH Tuyên Thanh

0201635803
Đường 361 thôn Lạng Côn, xã Kiến Minh, TP. 

Hải Phòng.

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Kiến Minh

1540 Công ty TNHH MTV TM và DV Mạnh Ngân 08007 51848 Thôn Bình Dân, xã Kim Thành cư trú Trực tiếp CAX Kim Thành

1541 CÔNG TY TNHH ANT(HN) THÔN HOÀNG HÀ
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mao Điền

1542 Công ty TNHH công nghệ bao bì Hualv Thôn Lê Xá
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mao Điền

1543 CÔNG TY TNHH DONGYUAN ELECTRONICS VIỆT NAM km 39+400
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mao Điền

1544 CÔNG TY TNHH MECALIUM xã cẩm phúc
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mao Điền

1545 công ty TNHH Ngàn Mạch Km 39+400, QL 5ATP Hải Phòng
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mao Điền

1546 Công Ty TNHH Thương Mại Thế Khai Thôn Hoàng Hòa 
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mao Điền
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1547 Công ty TNHH Thương Mại Youshun Km 39+400 Quốc lộ 5A
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mao Điền

1548 CÔNG TY TNHH WODE GLOBAL thôn Hoàng Hoà
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mao Điền

1549 Chi nhánh Công ty cổ phần dây và cáp điện TAYA Việt Nam THÔN HOÀNG HÀ
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mao Điền

1550 CÔNG TY TNHHKỸ THUẬT CHANGHONG (VIỆT NAM) KCN Tân Trường
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
CAX Mao Điền

1551
Cơ sở làm đế giày của ông Lê Văn Dũng Thôn Ngãi Am

Việc chấp hành 

PL của DN

Kiểm tra trực 

tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

1552
Cơ sở sản xuất túi nilon Yến Việt An Dương Tiền

Việc chấp hành 

PL của DN

Kiểm tra trực 

tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

1553
Cơ sở tái sinh dây cũ của ông Phạm Văn Mừng Dương Tiền

Việc chấp hành 

PL của DN

Kiểm tra trực 

tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

1554
Cơ sở sản xuất bao bì túi nilon của ông Nguyễn Minh Tuế Thôn Lạng Am

Việc chấp hành 

PL của DN

Kiểm tra trực 

tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

1555
Cơ sở sản xuất bao bì túi nilon của ông Đỗ Văn Tú Thôn Lạng Am

Việc chấp hành 

PL của DN

Kiểm tra trực 

tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

1556
Cơ sở sản xuất bao bì túi nilon của ông Đỗ Hữu Bằng Thôn Lạng Am

Việc chấp hành 

PL của DN

Kiểm tra trực 

tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

1557
Cơ sở sản xuất bao bì túi nilon của ông Trần Đình Rương Thôn Trấn Hải

Việc chấp hành 

PL của DN

Kiểm tra trực 

tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

1558
Cơ sở làm khuôn đồ chơi của ông Nguyễn Bá Khánh Thôn Trấn Hải

Việc chấp hành 

PL của DN

Kiểm tra trực 

tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

1559
Cơ sở làm đồ chơi của ông Đinh Văn Kiên Thôn Trấn Hải

Việc chấp hành 

PL của DN

Kiểm tra trực 

tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

1560
Cơ sở may mặc của ông Đoàn Như Bình Hàm Dương

Việc chấp hành 

PL của DN

Kiểm tra trực 

tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

1561
Cơ sở làm giấy tiền của ông Nguyễn Kim Toàn Ngãi Am

Việc chấp hành 

PL của DN

Kiểm tra trực 

tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

1562 Công ty TNHH Hoa Thành Trâm Khê,Quyết Thắng, Hải Phòng

Người nước 

ngoài, người lao 

động, môi 

trường,…

Trực tiếp
Công an xã Quyết 

Thắng

1563 Công ty TNHH Ích Thành Quyết Thắng, Hải Phòng

Người nước 

ngoài, người lao 

động, môi 

trường,…

Trực tiếp
Công an xã Quyết 

Thắng



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1564 Công ty CP Cơ giới và xây lắp Hùng Giang Quyết Thắng, Hải Phòng
Người lao động, 

môi trường,…
Trực tiếp

Công an xã Quyết 

Thắng

1565 CÔNG TY TNHH DACAPACO 31212100012
Số 54 Hải Phong, Phường Hòa Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Kiểm tra trực 

tiếp
CAP Dương Kinh

1566 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐOÀN NAM 31211400006

Số 1044 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hòa 

Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải 

Phòng

Kiểm tra trực 

tiếp
CAP Dương Kinh

1567 CÔNG TY TNHH HOA LONG HOME 31212400024

Số 43 Ngõ 198 Đường Tư Thuỷ, Tổ 10, 

Phường Hòa Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành 

phố Hải Phòng

Kiểm tra trực 

tiếp
CAP Dương Kinh

1568 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XẾP DỠ THỊNH PHÁT 31212300024

Tổ 10 (tại nhà Ông Bùi Văn Bắc), Phường Hòa 

Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải 

Phòng

Kiểm tra trực 

tiếp
CAP Dương Kinh

1569 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TỐ LOAN 31212300025
Số 34 tổ 2B, Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Thành phố Hải Phòng

Kiểm tra trực 

tiếp
CAP Dương Kinh

1570 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HẢI GIANG 31210800049
Tổ 2, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, 

Thành phố Hải Phòng

Kiểm tra trực 

tiếp
CAP Dương Kinh

1571 CÔNG TY CỔ PHẦN NEW STAR WINDOW 31212400028
Số 964 Phạm Văn Đồng, Phường Hòa Nghĩa, 

Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Kiểm tra trực 

tiếp
CAP Dương Kinh

1572 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VMC 31211500006
Số 84 Tư Thuỷ, Phường Hòa Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Kiểm tra trực 

tiếp
CAP Dương Kinh

1573 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG VẬN 31210300010

Tổ 11 (tại nhà ông Trần Văn Vận), Phường Hòa 

Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải 

Phòng

Kiểm tra trực 

tiếp
CAP Dương Kinh

1574 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỄN DƯƠNG 31211800010
Số 16, tổ 2, Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Thành phố Hải Phòng

Kiểm tra trực 

tiếp
CAP Dương Kinh

1575 Công ty TNHHThật Lý Tưởng 201873445 Lô CN05, Cụm CN Tiên Lãng

Cư trú đối với 

người nước 

ngoài, an toàn 

thực phẩm

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Lãng

1576 Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu giầy Lệ Gia Việt Nam 202263717 Lô CN05, Cụm CN Tiên Lãng

Cư trú đối với 

người nước 

ngoài,  an toàn 

thực phẩm

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Lãng

Giấy phép kinh 

doanh; Công tác 

PCCC, Cháp 

hành các quy 

định của Pháp 

Luật



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1577 Công ty TNHH Giày Gia Hưng 202109962 Số 7/43 thôn 5, Tiên Lãng

Cư trú đối với 

người nước 

ngoài,  an toàn 

thực phẩm

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Lãng

1578
Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hưng Thịnh

0801468720
Khu Đô thị Thanh Quang - Quốc Tuấn, xã Trần 

Phú, thành phố Hải Phòng
người nước ngoài Trực tiếp CAX Trần Phú

1579

Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật Tường Thái

0801453562 Số nhà LK32-13, Khu đô thị mới Thanh Quang 

- Quốc Tuấn, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng

người nước ngoài Trực tiếp CAX Trần Phú

1580 Cửa hàng điện máy Thạnh Ngoan 030079002934 thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1581 Phùng Văn Trung

GCNĐKT: 

8543160603 

(GCNHKD: 

04I8003195

thôn Lôi Xá
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1582 Phạm An Tý thôn An Phú
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1583 Trần Văn Thắng thôn An Phú
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1584 Nguyễn Thị Hạnh (Hưng)

HKD: 

04I8003052 

27/06/2014; 

GPMT: ko

thôn 
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1585 Nguyễn Văn Bình thôn Địch Tràng 
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1586 Ngô Văn Thẩm xóm cầu 3, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1587 Ngô Văn Oanh xóm cầu 3, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1588 Phạm Văn Dũng xóm cầu 3, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1589 Nguyễn Văn Điển

HKD: 

04I8005883, 

22/04/2021; 

GPMT: ko

xóm cầu 3, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1590 Hà Thị Phương

HKD: 

04I8001834, 

10/02/2009; 

GPMT: ko

thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1591 Phạm Văn Biển thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1592 Nguyễn Văn Thân thôn Yển Vũ
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
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1593 Nguyễn Văn Nền thôn Yển Vũ
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1594 Nguyễn Văn Phương thôn Yên Đức, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1595 Hà Văn Khánh thôn Yên Đức, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1596 Nguyễn Văn Trạm thôn Hoàng Gia
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

1597 Khu vui chơi Agelbaby Thôn Cao Minh 5
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

1598 Nhà hàng Mạnh Hoạch Thôn  Liên Am 2
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

1599 Điện máy  Phượng Hoàng Thôn  Liên Am  3
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

1600 Cửa hàng tạp hóa Liễu Ngự Thôn  Tam Cường  2
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

1601 Cửa hàng điên máy Liễu Duyên Thôn  Tam Cường 3
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

1602 Cửa hàng tạp hóa Nguyễn Thị Thúy Thôn  Tam Cường 2
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

1603 Cửa hàng điện máy Tâm Nhung Thôn Tam Cường 1
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

1604
Công ty TNHH Vĩnh Lợi

xã Vĩnh Lại, Hải Phòng
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Hòa

1605
Công ty TNHH Trung Thành Hiếu

xã Vĩnh Lại, Hải Phòng
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Hòa

1606
Công ty TNHH Chúc Nguyên

xã Vĩnh Lại, Hải Phòng
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Hòa

1607 Cơ sở thu mua phế liệu Hà Nghĩa Đoan
Thu mua phế 

liệu
Thôn  Ninh Thành

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

1608 Cửa hàng quần áo Toản Hợp
Kinh doanh 

quần áo
Thôn  Ninh Thành

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

1609 Cửa hàng quần áo Đức Thúy
Kinh doanh 

quần áo
Thôn  Ninh Thành

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

1610 Cửa hàng quần áo Khá Hương
Kinh doanh 

quần áo
Thôn  Ninh Thành

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

1611 Hộ kinh doanh gas Vinh Kiều
Kinh doanh khí 

hóa lỏng
Thôn Đỗ Xá

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

1612 Hộ kinh doanh gas Tĩnh Là
Kinh doanh khí 

hóa lỏng
Thôn Đỗ Xá

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

1613 Cửa hàng tạp hóa Thắng Thúy
Kinh doanh tạp 

hóa
Thôn Đỗ Xá

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
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1614 Cửa hàng tạp hóa Tải Hằng
Kinh doanh 

hàng tạp hóa
Thôn Nam Tân Hương

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

1615 Cửa hàng tạp hóa Nam Hiền
Kinh doanh 

hàng tạp hóa
Thôn Nam Tân Hương

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

1616 Công ty TNHH Hồng Phát 146 Hoàng Quốc Việt
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1617 Công ty TNHH Nội Thất Táo Đỏ 319 Hoàng Quốc Việt
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1618 Công ty TNHH Nhựa và Kim loại Way Year 319 Hoàng Quốc Việt
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1619 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật AZONE 
141 Nguyễn Lương Bằng, Lý Thường Kiệt 2, 

PL, HP

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1620 Công ty TNHH Tiệp Lợi Hưng 168 Nguyễn Mẫn, Kha Lâm 2, PL, HP
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1621 Công ty TNHH Xin Tai 168 Nguyễn Mẫn, Kha Lâm 2, PL, HP
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1622 Công ty TNHH Khuôn Mẫu Đỉnh Tường 168 Nguyễn Mẫn, Kha Lâm 2, PL, HP
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1623 Công ty TNHH Yeu Bang VN 168 Nguyễn Mẫn, Kha Lâm 2, PL, HP
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1624 Công ty TNHH Thương mại Hoa Qúy 79 Hoàng Quốc Việt
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1625 Công ty Cổ phần cơ khí và vật liệu xây dựng Thanh Phúc 117 Hoàng Quốc Việt
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1626 Hộ kinh doanh Vũ Thị Kim Biên Ngõ 308 Hoàng Quốc Việt
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1627 Hộ kinh doanh  Vũ Văn Lương Ngõ 308 Hoàng Quốc Việt
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1628 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị lan Hương Ngõ 308 Hoàng Quốc Việt
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1629 Công ty TNHH B&B 196 Hoàng Quốc Việt
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1630 Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Bảo Long 29 Trương Đồng Tử, Tổ Bắc Hà
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1631 Cửa hàng nội thất Ngô Văn Huân 913 Trần Nhân Tông
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1632 Công ty TNHH sản xuất và thương mại bao bì Phúc An Đường Trương Đồng Tử, Tổ Bắc Hà
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1633 Cửa hàng nội thất Đức Thắng 915 Trần Nhân Tông
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1634 Công ty TNHH thương mại Nam Hoàng Phát 421 Hoàng Quốc Việt
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn
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tra 
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1635 Cửa hàng nội thất Cao Nguyên 737 Trần Tất Văn
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Phù Liễn

1636 Khách sạn Tecco Đồ Sơn Khu 3, Đồ Sơn, Hải Phòng

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1637 Khách sạn Hòn Dáu Khu 3, Đồ Sơn, Hải Phòng

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1638 Khách sạn Hải Âu Khu 2, Đồ Sơn, Hải Phòng

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1639 Khách sạn Hanvet Khu 1, Phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1640 Khách sạn Hoàng Yến Đường Yết Kiêu khu 2, Phường Đồ Sơn, HP

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1641 Nhà nghỉ Vạn Hoa
Khu 3, Khu du lịch Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, 

HP

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1642 Nhà nghỉ Vạn Phong
Khu 3, Khu du lịch Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, 

HP

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1643 Biệt Thự Hoa Lan
Đường Hiếu Tử, Khu 3, Khu du lịch Đồ Sơn, 

phường Đồ Sơn, HP

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1644 Biệt thự Trúc Đào
Khu 3, Khu du lịch Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, 

HP

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1645 Nhà nghỉ Tuấn Anh
Khu 2, Khu du lịch Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, 

HP

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn
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1646 Nhà nghỉ Quang Linh
Khu 2, Khu du lịch Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, 

HP

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1647 Nhà nghỉ Ngọc Linh
Khu 2, Khu du lịch Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, 

HP

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1648 Ruby Tree Golf Villas
Khu 2, Khu du lịch Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, 

HP

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1649 Nhà nghỉ Đức Cường
Khu 2, Khu du lịch Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, 

HP

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1650 Nhà Nghỉ Hà Sơn
Khu 2, Khu du lịch Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, 

HP

Kiểm tra công tác 

khai báo lưu trú 

cho người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1651 Nhà nghỉ Hồng Kông TDP Trung Dũng, phường Đồ Sơn, Hải Phòng
Khai báo lưu trú, 

ANTT
Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1652 Nhà nghỉ Gia Đình TDP Trung Dũng, phường Đồ Sơn, Hải Phòng
Khai báo lưu trú, 

ANTT
Trực tiếp CAP Đồ Sơn

1653 Công ty cổ phần quốc tế du học Thanh Miện 801444215
Thôn Thọ Chương- Xã Bắc Thanh Miện- Tp. 

Hải Phòng

Lĩnh vực tư vấn 

du học
Trực tiếp

Công an xã Bắc 

Thanh Miện

1654 Công ty TNHH Khải Duyệt Việt Nam 801374737
Thôn An Lâu, Xã Bắc Thanh Miện, Thành phố 

Hải Phòng

Quản lý lao động, 

người nước ngoài
Trực tiếp

Công an xã Bắc 

Thanh Miện

1655 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Yến 201648947 TDP Minh Đức, Bạch Đằng  PCCC Trực tiếp
Công an Phường 

Bạch Đằng

1656 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đông Đống 20F8017114 TDP My Đông, Bạch Đằng , PCCC Trực tiếp
Công an Phường 

Bạch Đằng

1657 Hộ kinh doanh Nguyễn Bá Hôn 31091002660 TDP Gia Đức, Bạch Đằng , PCCC Trực tiếp
Công an Phường 

Bạch Đằng

1658 Siêu thị Tân Tiến
Kinh doanh nội 

thất
TDP Đông An

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Trần Liễu

1659 Hiệu vàng Quang Hoàn
Kinh doanh 

vàng bạc
TDP Huề Trì 2

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Trần Liễu

https://masothue.com/0801374737-cong-ty-tnhh-khai-duyet-viet-nam
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1660 Hiệu vàng Tuấn Thịnh
Kinh doanh 

vàng bạc
TDP Huề Trì 2

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Trần Liễu

1661 Điện máy Văn Quân

Kinh doanh đồ 

điện tử, điện 

lạnh

TDP Thượng Quận
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Trần Liễu

1662 Điện máy Xuân Khoa

Kinh doanh đồ 

điện tử, điện 

lạnh

TDP Thượng Quận
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAP Trần Liễu

1663 Xưởng may Hưng Phát Duyên Lão - Tiên Minh -Hải Phòng

Kiểm trông tác 

chấp hành pháp 

luật đối với công 

ty

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Minh

1664 Công Ty TNHH Thủy Sản Bảo Minh 0202017976 Tiên Lãng - Tiên Minh -Hải Phòng

Kiểm trông tác 

chấp hành pháp 

luật đối với công 

ty

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Minh

1665 Công ty TNHH Sáng Lực 031197006096 Hoàng Lồ -Tiên Minh -Hải Phòng

Kiểm trông tác 

chấp hành pháp 

luật đối với công 

ty

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Minh

1666 Công ty TNHH may Hồng Vận 0202091578 Thôn Vỹ Khê - Tiên Minh -Hải Phòng

Kiểm trông tác 

chấp hành pháp 

luật đối với công 

ty

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Minh

1667 Công ty may mặc thôn Đông Côn Đông Côn - Tiên Minh -Hải Phòng

Kiểm trông tác 

chấp hành pháp 

luật đối với công 

ty

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Minh

1668 Công ty may Cao Hùng Cường Tiên Thắng - Tiên Minh -Hải Phòng

Kiểm trông tác 

chấp hành pháp 

luật đối với công 

ty

Trực tiếp
Công an xã Tiên 

Minh

1669 Thế giới di động
Kinh doanh điện 

thoại
Thôn Phố Quý Cao

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1670 Nhung Spa Kinh doanh spa Thôn Văn Vật
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1671 Mua bán xe đạp điện Kiên
Kinh doanh xe 

đạp điện
Thôn Bình Cách

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1672 Nhà hàng Hoa Phượng
Kinh doanh nhà 

hàng
Thôn Hà Hải

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1673 Winmart Qúy Cao
Kinh doanh tạp 

hóa
Thôn Phố Quý Cao

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1674 Quầy thuốc Việt Anh
Kinh doanh 

thuốc
Thôn Văn Vật

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1675 Gym Thọ Kinh doanh Gym Thôn Văn Vật
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1676 Nhà nghỉ Hoàng Tân Xóm 3, thôn Xuân An
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Thanh Hà

1677 Nhà nghỉ Hoàng Anh 2 Thôn 7
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Thanh Hà

1678 Nhà nghỉ Sao Mai Thôn 3
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Thanh Hà

1679 My Casa hotel Thôn 1 Người nước ngoài Trực tiếp CAX Thanh Hà

1680 Công ty TNHH TM Vận tải Giang Hà đặc khu Cát Hải
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CA ĐK Cát Hải

1681 Công ty CP XD và cung cấp VLXD Nam Thành Công đặc khu Cát Hải
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CA ĐK Cát Hải

1682 Công ty TNHH An Pha đặc khu Cát Hải
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CA ĐK Cát Hải

1683 Công ty TNHH phát triển xây dựng thương mại Trường Thành đặc khu Cát Hải
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CA ĐK Cát Hải

1684
Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc - chi nhánh Cát 

Bà
đặc khu Cát Hải

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CA ĐK Cát Hải

1685 Hộ kinh doanh Mỹ Duyên Thôn 2 đặc khu BLV PCCC,VSATTP Trực tiếp
Công an đặc khu 

BLV

1686 Hộ kinh doanh Hồng Ngọt Thôn 2 đặc khu BLV PCCC,VSATTP Trực tiếp
Công an đặc khu 

BLV

1687 Cơ sở KD pháo 38 Phạm Ngọc Khánh
Kiểm tra hồ sơ 

pháp lý và thực tế
Trực tiếp CAP Tân Hưng

1688 Cơ sở xoa bóp Sen tài thu đường Hải An, KĐT ecoriver
Kiểm tra hồ sơ 

pháp lý và thực tế
Trực tiếp CAP Tân Hưng

1689 Cơ sở cầm đồ F88 702B Lê thanh nghị
Kiểm tra hồ sơ 

pháp lý và thực tế
Trực tiếp CAP Tân Hưng

1690 HKD NGUYỄN THỊ XUYẾN LX 030177008604
Thôn Lãng Xuyên, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải 

Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1691 HKD XUÂN HOÀNG SHOP 030186004568
129 Phố Giỗ, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải 

Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
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1692 HKD TRỊNH THỊ MIẾN 030168000146
Số 57 - Phố Hòa Bình, Khu 5, Xã Gia Lộc, 

Thành phố Hải Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1693 HKD THỤY NGẦN 030169001913
Số 176B- Đường Lê Thanh Nghị, Xã Gia Lộc, 

Thành phố Hải Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1694 HKD ĐỒ GỖ NGUYỄN ĐÌNH HƯNG 030174001860
Số 81- Đường Lê Thanh Nghị, Xã Gia Lộc, 

Thành phố Hải Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1695 HKD PHẠM VĂN CHUNG 030078003058
Thôn Quán Đào, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải 

Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1696 HKD 1995 BILLIARDS 030096004608
475B Nguyễn Chế Nghĩa, Xã Gia Lộc, Thành 

phố Hải Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1697 HKD CƠ KHÍ ĐOÀN GIA 030085024799
Đội 3, Thôn Cộng Hòa, Xã Gia Lộc, Thành phố 

Hải Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1698 HKD TĂNG THỊ KHOÁI 030179014576
Thôn Cao Dương, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải 

Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1699 HKD BÙI THỊ THÙY LINH 030301000297
Số nhà 524, Nguyễn Chế Nghĩa, Xã Gia Lộc, 

Thành phố Hải Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1700 HKD NGUYỄN THỊ THU HỒNG 086189000484 Khu 2, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải Phòng
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1701 HKD TÂM PHÁT 030085016957
Số 391, Lê Thanh Nghị, Chằm, Xã Gia Lộc, 

Thành phố Hải Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1702 HKD TĂNG VĂN VĨNH 030086012908
Thôn An Tân, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải 

Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1703 HKD BÙI THỊ HOAN 030193019145
Thôn An Tân, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải 

Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1704 HKD BÙI THỊ YẾN 030194003555
Số 71 Phố Cuối, Khu 5, Xã Gia Lộc, Thành phố 

Hải Phòng

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1705 HKD LÊ ĐÌNH QUÂN 030093020946
Số 30, Phố Giỗ, Xã Gia Lộc, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

1706 Hộ kinh doanh Mát xa Nguyễn Thanh Tùng 36//40 Đỗ Nhuận, phường Hải An PCCC Trực tiếp CAP Hải An



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1707
Hộ kinh doanh  nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc JINJOO 

KOREA BBQ
số 289 C Văn Cao, phường Hải An PCCC Trực tiếp CAP Hải An

1708 Hộ kinh doanh Mai Văn Nghĩa Số 667 Ngô Gia Tự, phường Hải An PCCC Trực tiếp CAP Hải An

1709 Hộ kinh doanh tẩm quất 651 Số 651 Ngô Gia Tự, phường Hải An PCCC Trực tiếp CAP Hải An

1710 Hộ kinh doanh tẩm quất 653 Số 653 Ngô Gia Tự, phường Hải An PCCC Trực tiếp CAP Hải An

1711 Hộ kinh doanh The Lab số 289 A Văn Cao, phường Hải An PCCC Trực tiếp CAP Hải An

1712 Hộ kinh doanh Kiss Số 20 Đỗ Nhuận, phường Hải An PCCC Trực tiếp CAP Hải An

1713 SX bao bì Phạm Minh Thời Thôn Trung An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1714 Tạp hoá Hiển Yến Thôn Trung An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1715 Cơ sở in logo cốc nhựa Nguyễn Văn Dũng Thôn Trung An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1716 Cơ sở Thạch Cao Vũ Nguyên Thôn Trung An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1717 Quán Café Mộc Thôn Trung An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1718 Cơ sở thu mua phế liệu Nguyễn Thị Oanh Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1719 Cơ sở thu mua phế liệu Phạm Thị  Miền Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1720 Cửa hàng nội thất nhựa cao cấp Tuấn Huy Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1721 Cửa hàng FPT Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1722 Cửa hàng thế giới di động Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1723 SX bao bì Phạm Minh Thời Thôn Trung An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1724 Tạp hoá Hiển Yến Thôn Trung An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1725 Cơ sở in logo cốc nhựa Nguyễn Văn Dũng Thôn Trung An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1726 Cơ sở Thạch Cao Vũ Nguyên Thôn Trung An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1727 Quán Café Mộc Thôn Trung An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1728 Cơ sở thu mua phế liệu Nguyễn Thị Oanh Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1729 Cơ sở thu mua phế liệu Phạm Thị  Miền Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1730 Cửa hàng nội thất nhựa cao cấp Tuấn Huy Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1731 Cửa hàng FPT Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1732 Cửa hàng thế giới di động Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1733 Chăn ga gối đệm Thắng Thư Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1734 Cửa hàng quần áo Nguyễn Thị Huyền Trang Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1735 Cửa hàng KING SPORT Kẻ Sặt Thôn 1 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1736 Cửa hàng tạp hoá Mai Tạo Thôn 2 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1737 Cửa hàng quần áo trẻ em Phạm Thị Hạnh Thôn 2 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1738 Gas Văn Ngọc Thôn 2 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1739 Cửa hàng mua bán điện thoại Quang Lộc Mobile Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1740 Điện máy Bên Thơ Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

1741 Tạp hoá Hà Vy Thôn 5 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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1742 Công ty TNHH MTV Thanh Tâm HD 801412125 TDP An Lạc, P Lê Đại Hành Trực tiếp CAP Lê Đại Hành

1743 Công Ty TNHH Mộc Xanh MảT 801484715 TDP Tân Dân, P Lê Đại Hành Trực tiếp CAP Lê Đại Hành

1744 Công Ty TNHH Đầu Tư và xây dựng MIFA 801386588 TDP Trụ Thượng, P Lê Đại Hành Trực tiếp CAP Lê Đại Hành

1745 Công ty TNHH ANFAS 801397371 TDP Triều Nội, P Lê Đại Hành Trực tiếp CAP Lê Đại Hành

1746 Công ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Vĩnh Thành 0202239993 thôn Xuân Đông, xã Nghi Dương Môi trường, NNN Trực tiếp CAP Nghi Dương

1747 Cty CP Hương Quỳnh Đăng Thôn 3, xã Ninh Giang, Hải Phòng
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Ninh Giang

1748 Cty TNHH MTV Thiên Long HD
Đội 10, thôn Vĩnh Xuyên, xã Ninh Giang, Hải 

Phòng

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Ninh Giang

1749 Cty Shinhong Thôn 1, xã Ninh Giang, Hải Phòng
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Ninh Giang

1750 Cty Senvina thôn Tranh Xuyên,  xã Ninh Giang, Hải Phòng
Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp CAX Ninh Giang

1751 CÔNG TY TNHH VINH PHÁT VIỆT NAM 0801282067 Phố Hồng Hà
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1752 CÔNG TY TNHH INJAE VINA 0800273951 Khu công nghiệp Phú Thái
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1753 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ LV 0801091961 Thôn Lễ Độ
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1754 CÔNG TY QUỐC TẾ TNHH ĐÔNG TÀI VIỆT NAM 0800177341 KCN Phú Thái
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1755 CÔNG TY TNHH CỌC ỐNG KIẾN HOA ĐẤT VIỆT 0800914676 Km 78 quốc lộ 5, thôn Lương Xá Bắc
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

Công tác chấp 

hành quy định 

của pháp luật 

trong lĩnh vực 

kinh tế, môi 

trường
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1756 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU BÌNH MINH 0801036199 Thôn Quyết Thắng
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1757 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG KIÊN 0800142483 Số nhà 38, phố Hồng Hà
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1758 CÔNG TY TNHH MAY & TM PHƯƠNG NAM 0800913873 Thôn Lễ Độ
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1759
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI BÌNH THÀNH TẠI HẢI DƯƠNG

0801207165-

003
Thôn Quyết Thắng

Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1760
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

ĐẠI LÂM
0801277959 Số nhà 30 ngõ 21 khu An Thái

Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1761
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÒA 

HƯNG
0801387246 Thôn Dưỡng Thái Trung

Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1762 CÔNG TY TNHH HMT VINA 0801215455
Nhà xưởng G6.1, lô đất CN15, CN16 phân 

khu phía Đông, khu Công nghiệp Phú Thái

Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1763
CÔNG TY TNHH BIGFUN LEISURE TOYS & 

SPORTS VIỆT NAM
0801256187

Nhà xưởng F2 Phân khu phía Đông Khu 

công nghiệp Phú Thái

Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1764
CÔNG TY TNHH GLOBAL WRAPPER INDUSTRIAL 

(VN)
0801183838

Nhà xưởng C2 và D3 phân khu phía Tây, 

KCN Phú Thái

Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1765
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

PHÚC THỊNH
0800380174 Khu Đồng Lan

Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1766 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ĐẠI PHÁT 0801380681 Thôn Quỳnh Khê 2
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1767 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TOÀN CẦU 0800340291 Xã Kim Xuyên
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1768 CÔNG TY TNHH VĨNH HÙNG CÁT 0800751284  Thôn Văn Minh
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1769 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NAM TÀI 0800381650 Khu công nghiệp Phú Thái
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1770
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ỐNG GIẤY HẢI 

DƯƠNG
0801288598 Số 7 đường Bạch Đằng, thôn Ga

Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1771 CÔNG TY TNHH FARADAY PRODUCTS 0801317023 Thôn Cổ Phục Bắc
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1772 CÔNG TY CỔ PHẦN TK HOLDINGS 0801362611 Số nhà 38, phố Hồng Hà
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1773 Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hưng T.H.A 0800923487 Thôn An Thái
Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1774
Cơ Sở Sản Xuất Sơn Và Bột Bả - Chi Nhánh Công Ty Cổ 

Phần Sơn La Mode

0200871036-

001
Thôn Cổ Phục Bắc

Cư trú, năm 

tình hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1775 Sân Golf Sono Belle TDP Phúc Nam, phường Lưu Kiếm
Kiểm tra hoạt 

động lưu trú 
Trực tiếp

Công an 

phường Lưu 

Kiếm

1776 Công ty Thuận Phi TDP Phúc Liệt, phường Lưu Kiếm
Kiểm tra hoạt 

động lưu trú
Trực tiếp

Công an 

phường Lưu 

Kiếm

1777
Nguyễn Văn Khôi

8578008543
Thôn 6, xã Vĩnh Thinh, Hải Phòng PCCC

Trực tiếp
CAX Vinh 

Thịnh

1778
Bùi Văn Tuấn

0202028745
Thôn 6, xã Vĩnh Thinh, Hải Phòng PCCC

Trực tiếp
CAX Vinh 

Thịnh

1779
Nguyễn Thị Thanh Hiền 042192019553 Thôn 4, xã Vĩnh Thinh, Hải Phòng PCCC

Trực tiếp
CAX Vinh 

Thịnh

1780
Nguyễn Văn Tuyên 0202321341 Thôn 5, xã Vĩnh Thinh, Hải Phòng PCCC

Trực tiếp
CAX Vinh 

Thịnh

1781
Công ty Wellmart 0201723344 Thôn Áng Dương, Vĩnh Thịnh, Hải Phòng PCCC

Trực tiếp
CAX Vinh 

Thịnh



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1782 Công ty TNHH Nam Thiện Thôn Đồng Tiến, Chấn Hưng

Các vấn đền 

liên quan đến 

ANTT

Trực tiếp
CAX Chấn 

Hưng

1783 Công ty TNHH Giang Nam Thôn Đồng Tiến, Chấn Hưng

Các vấn đền 

liên quan đến 

ANTT

Trực tiếp
CAX Chấn 

Hưng

1784
Công ty TNHH may mặc quốc tế Phú Nguyên 0800269585

cụm Công nghiệp An Đồng, Xã Nam Sách, 

TPHP

Kiểm tra lực 

lượng bảo vệ
Trực tiếp

CAX Nam Sách

1785
Công ty TNHH GFT Việt Nam Thôn Cộng Lạc, xã Lạc Phượng, Hải Phòng

Việc chấp hành 

PL của DN
Trực tiếp

CAX Lạc 

Phượng

1786

Công ty TNHH Thanh Sang Việt Nam Thôn Cộng Lạc, xã Lạc Phượng, Hải Phòng

Việc chấp hành 

PL của DN

Trực tiếp CAX Lạc 

Phượng

1787

Công ty TNHH Hưng Sang Việt Nam Thôn Cộng Lạc, xã Lạc Phượng, Hải Phòng

Việc chấp hành 

PL của DN

Trực tiếp CAX Lạc 

Phượng

1788

Công ty TNHH Force Unique Việt Nam Thôn Cộng Lạc, xã Lạc Phượng, Hải Phòng

Việc chấp hành 

PL của DN

Trực tiếp CAX Lạc 

Phượng

1789

Công ty TNHH May Hoa Việt Thôn Cộng Lạc, xã Lạc Phượng, Hải Phòng

Việc chấp hành 

PL của DN

Trực tiếp CAX Lạc 

Phượng

1790

HỘ KINH DOANH DUNG VA HÀNG MÃ

Bán lẻ hàng 

hóa khác lưu 

động hoặc tại 

chợ

Xóm 1, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1791

HỘ KINH DOANH ĐỨC ANH

Hoạt động của 

các phòng 

khám đa khoa, 

chuyên khoa 

và nha khoa

Xóm 2, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1792

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÙY

May trang 

phục (trừ trang 

phục từ da 

lông thú)

Xóm 3, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1793

HỘ KINH DOANH VŨ MẠNH TÙNG

Giáo dục khác 

chưa được 

phân vào đâu

Xóm 1, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1794

HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HẢI

May trang 

phục (trừ trang 

phục từ da 

lông thú)

Xóm 3, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1795

HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NGOÃN

Kinh doanh 

bất động sản

Xóm 2, Thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1796

HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HÙY

Hoạt động y tế 

khác chưa 

được phân vào 

đâu

Đội 1, Thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1797

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẰNG

Bán lẻ khác 

trong các cửa 

hàng kinh 

doanh tổng hợp

Xóm 2, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1798

HỘ KINH DOANH KARAOKE HOÀNG KIM

Dịch vụ phục 

vụ đồ 

uống,Hoạt 

động vui chơi 

giải trí khác 

chưa được 

phân vào đâu

Xóm 2, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1799

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC ĐỨC AN

Bán lẻ thuốc, 

dụng cụ y tế

Xóm 3, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1800

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÔNG

Giáo dục khác 

chưa được 

phân vào 

đâu,Hoạt động 

vui chơi giải trí 

khác

Xóm 2, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1801

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ BA

Bán lẻ đồ điện 

gia dụng, 

giường

Xóm 3, Thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1802

HỘ KINH DOANH VŨ VĂN ĐIỆP

Bán lẻ thực 

phẩm

Xóm 3, Thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1803

HỘ KINH DOANH CHÈ 4 MÙA BẢO AN

Dịch vụ ăn 

uống khác

Thôn Phương Khê , Xã Chi Lăng Bắc, 

Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1804

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ PHƯỢNG

Dịch vụ phục 

vụ đồ 

uống,Dịch vụ 

ăn uống khác

Xóm 2, Thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1805

HỘ KINH DOANH BÁCH HỢP

May trang 

phục (trừ trang 

phục từ da 

lông thú)

Đội 1, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1806

HỘ KINH DOANH DUNG VA HÀNG MÃ

Bán lẻ hàng 

hóa khác lưu 

động hoặc tại 

chợ

Xóm 1, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1807

HỘ KINH DOANH VŨ VĂN PHƯƠNG 1981

Bán lẻ khác 

trong các cửa 

hàng kinh 

doanh tổng hợp

Xóm 2, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1808

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẰNG

Bán lẻ khác 

trong các cửa 

hàng kinh 

doanh tổng hợp

Xóm 2, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1809

HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HẢI

May trang 

phục (trừ trang 

phục từ da 

lông thú)

Xóm 3, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1810
HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP 

NGUYÊN THẮNG

Bán lẻ đồ điện 

gia dụng, 

giường, tủ, 

bàn, ghế 

Xóm 3, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1811

HỘ KINH DOANH VŨ THỊ LY

Bán buôn vật 

liệu, thiết bị 

lắp đặt khác 

trong xây dựng

Đội  2  - Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1812

HỘ KINH DOANH VŨ THỊ THẢO

Hoạt động hỗ 

trợ dịch vụ tài 

chính chưa 

được phân vào 

đâu

Xóm 1 - Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1813

HỘ KINH DOANH HẰNG HUỲNH

Bán buôn vật 

liệu, thiết bị 

lắp đặt khác 

trong xây dựng

Xóm 1, Thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1814

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Dịch vụ lưu trú 

ngắn ngày khác

Thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh Miện, 

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1815

HỘ KINH DOANH VŨ VĂN TUẤN

Bán lẻ tổng 

hợp khác

Thôn Triều Dương, Xã Nam Thanh Miện, 

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã
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kiểm tra 
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1816

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN TƯỚNG

Gia công cơ 

khí; xử lý và 

tráng phủ kim 

loại

Xóm 2, Thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1817

HỘ KINH DOANH VŨ VĂN ĐẠT Dịch vụ làm tóc

Xóm 2, Thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1818

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THỊNH

Bán lẻ hàng 

hóa khác mới 

(trừ ô tô, mô 

tô, xe máy và 

các bộ phận 

phụ trợ)

Xóm 2, Thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã

1819

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NĂM

Bán lẻ khác 

trong các cửa 

hàng kinh 

doanh tổng hợp

Xóm 1, thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công tác quản 

lý nhà nước của 

Công an cấp xã Trực tiếp Công an xã


